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PHƯƠNG ÁN 

Ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai 

những tháng cuối năm 2026; UBND tỉnh ban hành bản cập nhật Phương án ứng 

phó thiên tai những tháng cuối năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với các nội 

dung sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG  

1. Tóm tắt điều kiện tự nhiên, xã hội 

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên là 18.096,4 km2 (trên cơ sở hợp nhất từ 

tỉnh Đắk Lắk cũ và tỉnh Phú Yên), nằm ở vị trí chiến lược, là cầu nối giữa vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai, phía 

Nam giáp tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng, phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng và 

Campuchia, phía Đông giáp biển Đông.  

Hệ thống sông suối khá dày đặc và phân bố đều. Các sông chính bao gồm: 

Sông Ba, sông Bàn Thạch, sông Kỳ Lộ và hệ thống sông Srêpôk. Do đặc điểm 

địa hình, các sông thường ngắn, dốc, có dòng chảy lớn vào mùa mưa và cạn kiệt 

vào mùa khô. Địa hình của tỉnh rất đa dạng và phức tạp, gồm các dải núi cao, 

cao nguyên (phía Tây), vùng đồi núi thấp chuyển tiếp và đồng bằng ven biển 

(phía Đông); có bờ biển dài 189km, có nhiều đầm, vịnh (Cù Mông, Xuân Đài, 

Vũng Rô, Ô Loan), vũng và đảo tạo tiềm năng phát triển kinh tế biển.  

Khí hậu thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, có hai mùa rõ rệt: Phía Đông mùa 

khô (tháng 1 - tháng 8) và mùa mưa (tháng 9 - tháng 12); phía Tây mùa khô 

(tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau) và mùa mưa (tháng 5 - tháng 10). Khí 

hậu có sự phân hóa giữa vùng núi cao, cao nguyên (mát mẻ, lượng mưa lớn hơn, 

không chịu gió Tây khô nóng) và vùng đồng bằng ven biển (nóng hơn, lượng 

mưa thấp hơn, chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng). Tỉnh thường xuyên chịu 

ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, sạt lở đất vào mùa mưa và hạn hán, 

cháy rừng vào mùa khô. Ngoài ra, trong thời kỳ chuyển mùa thường xảy ra một 

số loại hình thiên tai khác, như: Dông, sét, lốc, mưa đá... Trong những năm gần 

đây diện tích rừng cũng như chất lượng rừng tự nhiên suy giảm đã làm gia tăng 

tình trạng thiên tai trên địa bàn. 

Tổng dân số của tỉnh là hơn 3.346.000 người, đa dạng về dân tộc với 49 dân 

tộc anh em cùng sinh sống, chủ yếu là người Kinh, Ê Đê, Chăm và nhiều dân tộc 

thiểu số khác. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã với 14 

phường và 88 xã (sau đây gọi tắt là cấp xã). Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông 

nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp ở vùng cao nguyên và nuôi trồng, đánh bắt thủy 

hải sản ở vùng ven biển. Tỉnh có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch biển, vận tải 
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biển. Các ngành công nghiệp và dịch vụ cũng có sự tăng trưởng ổn định, một số 

khu vực có điều kiện sản xuất phụ thuộc điều kiện tự nhiên và thường xuyên chịu 

rủi ro do thiên tai gây ra.  

2. Hệ thống trạm đo các yếu tố phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai 

- Hệ thống trạm đo khí tượng, thủy văn, hải văn: Toàn tỉnh sau khi hợp nhất 

có 18 trạm khí tượng, thủy văn truyền thống, 20 trạm khí tượng, thủy văn tự 

động, 01 trạm đo gió trên cao và 37 trạm đo mưa dùng chung thuộc mạng lưới 

quốc gia quản lý; 01 trạm hải văn do cảng Vũng Rô quản lý đo hướng và tốc độ 

gió trên vùng đất cảng, mực nước biển, sóng tại vùng nước cảng; ngoài ra còn có 

95 trạm đo mưa và 6 trạm đo mực nước, 06 tháp báo lũ tự động dùng riêng do 

tỉnh quản lý. Hệ thống trạm đo mưa, đo mực nước của tỉnh kết hợp với hệ thống 

trạm đo thuộc mạng lưới quốc gia đã tăng mật độ mạng lưới trạm, góp phần 

nâng cao chất lượng dự báo phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai của tỉnh, 

đồng thời cảnh báo sớm các loại hình thiên tai đến chính quyền địa phương, 

cộng đồng dân cư trên địa bàn để chủ động phòng, chống thiên tai, giảm thiểu 

rủi ro gây thiệt hại.  

- Hệ thống trạm đo theo dõi cảnh báo cháy rừng: Trên địa bàn tỉnh có 03 

trạm khí tượng đặt tại 03 Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng 

số 1, 2, 3. 

- Ngoài ra trên địa bàn toàn tỉnh có hàng trăm cột tháp báo lũ, phân bố chủ 

yếu ở các vùng thường chịu ảnh hưởng ngập lụt. Với hệ thống tháp báo lũ được 

bố trí tại các vị trí phù hợp, được kết nối và số hóa trên bản đồ phòng chống 

thiên tai đảm bảo phục vụ công tác cảnh báo, chỉ huy điều hành hoạt động 

phòng chống thiên tai; cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai tại địa phương 

được tập huấn việc sử dụng tháp báo lũ phục vụ kịp thời hoạt động chỉ đạo, điều 

hành ứng phó lũ lụt tại chỗ hiệu quả. Căn cứ diễn biến mực nước lũ được theo 

dõi trên hệ thống tháp báo lũ, chính quyền địa phương chủ động tổ chức di dời, 

sơ tán dân khi có lũ, lụt xảy ra đảm bảo an toàn.  

3. Tình hình công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai 

a) Công trình thủy lợi: 

- Trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk sau khi hợp nhất có tổng số 1.207 công 

trình thủy lợi, gồm: 677 hồ chứa nước với tổng dung tích 870 triệu m3, 286 đập 

dâng, 244 trạm bơm và 02 hệ thống đê bao. Diện tích cây trồng có nhu cầu tưới 

khoảng 449.000 ha, tổng diện tích cây trồng được tưới hơn 373.846 ha (khoảng 

82,91%); trong đó diện tích tưới trực tiếp từ công trình thủy lợi 204.347 ha (tưới 

lúa 137.067 ha (bao gồm: Lúa Đông Xuân và lúa Mùa); tưới cà phê, hồ tiêu 

58.806 ha; tưới hoa màu và cây khác 8.474 ha), diện tích tưới do tạo nguồn hỗ trợ 

và các hình thức công trình khác khai thác nước tưới từ các nguồn nước mặt sông 

suối, ao và nước ngầm tưới cho khoảng 169.499 ha. Đến hết năm 2025, tỷ lệ tưới 

đạt khoảng 83,7% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới (có Phụ lục 1 kèm theo). 

- Các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được xây dựng đã lâu, nhiều 

công trình bị hư hỏng, xuống cấp và bồi lắng lòng hồ do đó ảnh hưởng đến năng 

lực phục vụ tưới và phòng chống thiên tai. Đặc biệt, một số công trình bị hư 
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hỏng nặng nếu không được sửa chữa, nâng cấp kịp thời sẽ tạo ra nguy cơ mất an 

toàn đập khi có mưa lớn hoặc không đủ điều kiện tích nước gây ra hạn hán thiếu 

nước cấp cho diện tích tưới của công trình. 

b) Hồ chứa thủy điện: Trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất hiện có 21 hồ chứa thủy 

điện, với tổng dung tích toàn bộ hơn 2,1 tỷ m3, có nhiệm vụ bổ sung nước phục vụ 

chống hạn về mùa khô, đồng thời thực hiện điều tiết cắt giảm lũ cho hạ du (một số 

hồ chứa lớn gồm: Hồ Buôn Tua Srah, hồ Srêpôk 3, hồ Sông Ba Hạ, hồ Sông 

Hinh,…). 

c) Hệ thống công trình giao thông: 

- Tỉnh có các sân bay nội địa Buôn Ma Thuột (diện tích khoảng 518 ha) và 

Tuy Hòa (diện tích khoảng 678ha) kết nối một số thành phố lớn trong cả nước.  

- Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh có tuyến cao tốc Bắc Nam, 

cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đường Đông Trường Sơn và 08 Quốc lộ 

(1A, 14, 14C, 19C, 25, 26, 27, 29), với tổng chiều dài khoảng 576,5km; hệ thống 

đường tỉnh lộ, liên xã với tổng chiều dài khoảng 18.895 km (trong đó có 24 

đường Tỉnh lộ (TL1 đến TL15, TL16A, 16B, 16C,  TL17A, 17B, ĐT643, ĐT645, 

ĐT649, ĐT650) và hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn phục vụ lưu 

thông qua lại hằng ngày cho bà con Nhân dân, đồng thời kết hợp công tác phòng, 

chống thiên tai.  

- Ngoài ra, tỉnh có tuyến đường sắt Bắc Nam, cảng biển Vũng Rô, cảng Bãi 

Gốc là cảng lớn, mang tính chiến lược. 

d) Hệ thống công trình cơ sở hạ tầng khác: Tỉnh Đắk Lắk có hệ thống kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật như công trình công nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo, 

hệ thống bệnh viện, công trình cấp thoát nước đô thị, hệ thống điện, hệ thống 

bưu chính viễn thông,…  

4. Đặc điểm và tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh 

4.1. Đặc điểm thiên tai trên địa bàn tỉnh 

Với đặc thù về vị trí địa lý, địa hình tự nhiên của tỉnh, các loại hình thiên 

tai chủ yếu thường xảy ra hàng năm, gồm:  

- Bão và áp thấp nhiệt đới: Mùa bão từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, số 

lượng bão tập trung nhiều nhất vào tháng 9 và 11. Khi bão hoặc ATNĐ đổ bộ 

thường gây ra mưa to đến rất to, gây lũ lớn, lũ tập trung nhanh, sạt lở đất mang 

theo bùn cát, sức tàn phá lớn đối với miền núi cũng như đồng bằng1.  

                                           
1 Một số cơn bão điển hình: 

+ Bão Damrey vào tháng 11/2017 với sức mạnh nhất đạt 115-135km/h, là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào 

khu vực Nam Trung Bộ kể từ cơn bão số 11-Mirinae tháng 11/2009. Damrey được cho là “cơn bão đặc biệt” vì 

sức gió đã mạnh lên hai cấp (từ cấp 10 lên cấp 12, 130 km/h) khi vào gần bờ do kết hợp với không khí lạnh từ 

phía Bắc tràn xuống. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ đã có mưa rất to với tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 03/11 đến 

19 giờ ngày 04/11 phổ biến 150-250mm.  

+ Bão Matmo (số 5) vào đầu tháng 11/2019, đổ bộ vào phía Nam thị xã Sông Cầu với cường độ gió cấp 

8-9 giật cấp 11. Gió mạnh đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ hoặc bật gốc. Lượng mưa rất to phổ biến từ 150-

300mm, gây mất điện cho 72 xã.  

+ Bão Nakri (số 6) vào tháng 11/2019 với sức gió 100-115km/h, lượng mưa 400-450mm. Ngày 

10/11/2019, bão số 6 đã đổ bộ vào phía Nam thị xã Đông Hòa (khu vực mũi Đại Lãnh). Trên biển, gió bão mạnh 

cấp 12, nhưng khi vào gần bờ biển Nam tỉnh Phú Yên (cũ) - Bắc Khánh Hòa, do ảnh hưởng của không khí lạnh, 
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- Lũ, lũ quét:  

+ Do đặc thù khí hậu 2 mùa, lượng mưa trong năm tập trung chủ yếu trong 

mùa mưa chiếm khoảng 80 - 90% tổng lượng mưa cả năm. Vì vậy trong thời kỳ 

mùa mưa thường xảy ra các đợt lũ, lũ quét, phổ biến tập trung trong khoảng thời 

gian từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên, những năm gần đây do ảnh 

hưởng biến đổi khí hậu, nhiều đợt mưa lũ lớn xảy ra sớm (tháng 6, 7) hoặc muộn 

(tháng 12), hoặc mưa lũ trái mùa (tháng 1) gây ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp. Lũ, lũ quét thường xảy ra chủ yếu ở các xã: Đắk Liêng, Nam Ka, Đắk 

Phơi, Krông Nô, Pơng Drang, Krông Búk, Ea Khăl, Ea Drăng, Ea Wy, Ea H’leo, 

Ea Hiao, Dliê Ya, Tam Giang, Phú Xuân, Ea Ô, Cư Yang, Ea Păl, Ea Riêng, Cư 

M’ta, Krông Á, Cư Prao, Ea Trang, Dang Kang, Yang Mao, Cư Pui, Suối Trai, 

Sơn Hòa, Phú Mỡ, Đồng Xuân, Xuân Phước, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh,…  

+ Lũ, lũ quét là loại hình thiên tai nguy hiểm, thường gây thiệt hại về 

người, gây hư hỏng nhiều công trình cơ sở hạ tầng, thiệt hại về sản xuất, ảnh 

hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, đối với các vùng 

sâu, vùng xa tình trạng dễ bị tổn thương cao do một số nguyên nhân chủ yếu, 

như: Hệ thống công trình cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư kiên cố; giao thông 

qua các ngầm tràn khi có mưa, lũ chưa được kiểm soát; địa hình phức tạp, tập 

quán sống dài ngày trong nhà chòi tạm trên nương rẫy; khả năng tiếp nhận thông 

tin dự báo, cảnh báo thiên tai hạn chế, năng lực ứng phó thiên tai tại cộng đồng 

chưa cao. 

- Mưa lớn: Thường xảy ra khi có sự kết hợp của một số hình thái thời tiết 

gây mưa, như: Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, dải hội tụ kết hợp gió mùa 

Tây Nam hoạt động trung bình, ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp gió mùa 

Tây Nam, ảnh hưởng của không khí lạnh,… Mưa lớn là một trong những 

nguyên nhân gây lũ, lũ quét. 

- Ngập lụt: Chủ yếu xảy ra ở các vùng trũng, thấp, vùng ven sông khi có 

đợt mưa lớn kéo dài. Những vùng thường xảy ra ngập lụt, như các xã, phường: 

Ea Súp, Ea Rốk, Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp, Dray Bhăng, Ea Ktur, Krông Ana, 

Dur Kmăl, Ea Na, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Nam Ka, Đắk Phơi, Krông Nô, 

                                                                                                                                    
khi áp sát đất liền phía Nam tỉnh Phú Yên (cũ) đêm 10/11 bão suy yếu thành ATNĐ, tuy là ATNĐ nhưng một số 

khu vực của Phú Yên (cũ) vẫn còn nằm trong vùng gần tâm nên có gió mạnh và mưa to. Tại thành phố Tuy Hòa, 

do tác động của bão và không khí lạnh kết hợp nên mưa rất to, phổ biến từ 100-300mm, gió giật cấp 9.  

+ Bão Molave (số 9) vào tháng 11/2020. Gió cấp 14 (157km/h), bão rất mạnh. Đây được xem là cơn bão mạnh 

nhất trong 20 năm qua đổ bộ vào miền Trung nước ta, bão đổ bộ khi các tỉnh miền Trung chưa khắc phục hoàn toàn 

hậu quả mưa lũ lịch sử, bão chồng lên bão, lũ chồng lên lũ. Tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên (cũ) và Bắc 

Tây Nguyên có mưa rất lớn từ 150-400mm. Gió giật mạnh gây gãy đổ nhiều cây cối và mất điện diện rộng.  

+ Bão Etau (số 12) vào tháng 11/2020, gây mưa rất to và gió mạnh cho toàn tỉnh. Lượng mưa từ ngày 09-

10/11 các nơi trong tỉnh phổ biến từ 165-505mm. 

+ Cơn bão số 13 năm 2025 (Kalmaegi) là cơn bão có cường độ rất mạnh, đi nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, kèm 

theo mưa lớn, gây ra gió mạnh, ngập lụt và sạt lở đất và ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đổ bộ trực tiếp vào 

đất liền các địa phương ven biển của tỉnh từ 18h00 đến 22h00 ngày 06/11/2025) và đã gây ra thiệt hại rất lớn. Ngay sau 

đó, từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/2025, trên địa bàn các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên đồng loạt xảy ra 

mưa lớn, liên tục, trên diện rộng. Riêng tại Đắk Lắk đã diễn ra một đợt mưa đặc biệt lớn. Đỉnh điểm trong 2 ngày (19 và 

20/11), lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 400 - 1.000 mm, một số khu vực có mưa lớn hơn 1.100 mm, như: 

Sơn Thành Tây (xã Sơn Thành) 1.652,2 mm; Sơn Thành Đông (xã Sơn Thành) 1.332,8 mm; Ea Bar (xã Ea Bá) 1.262,8 

mm; Sơn Định (xã Vân Hòa) 1.184,4 mm; Ea Ly (xã Ea Ly) 1.121,8 mm; Hòa Thịnh (xã Hòa Thịnh) 1.103,8 mm. Lũ 

trên các sông trên địa bàn tỉnh là sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch đều vượt cao so với mức lịch sử. 
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Hòa Sơn, Dang Kang, Krông Bông, Yang Mao, Cư Pui, Tân Tiến, Ea Phê , Ea 

Kly, Vụ Bổn, Ea Ô, Cư Yang, Ea Păl, Phú Yên, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Mỡ, 

Đồng Xuân, Sơn Hòa,… Ngập lụt thường gây thiệt hại lớn về sản xuất nông 

nghiệp và đời sống hàng ngày của người dân. 

- Sạt lở đất: Phổ biến xảy ra khi có mưa lũ ở những khu vực sườn dốc, bờ 

sông, bờ suối đoạn có chế độ dòng chảy phức tạp, cấu tạo địa chất bờ yếu. Sạt lở 

đất gây hư hỏng công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt là nhà ở), mất đất sản xuất,… 

- Lốc, sét, mưa đá: Thường xảy ra trong thời kỳ cuối mùa khô đến giữa 

mùa mưa. Lốc, sét là loại hình thiên tai xảy ra trên diện hẹp nhưng nguy hiểm 

đến tính mạng con người và khó dự báo sớm. Một số khu vực có nguy cơ cao 

xảy ra lốc, sét, mưa đá như các phường/xã: Ea Wer, Ea Nuôl, Buôn Đôn, Đắk 

Liêng, Nam Ka, Đắk Phơi, Krông Nô, Ea Súp, Ea Rốk, Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp, 

Ea Kiết, Ea M’Droh, Quảng Phú, Cuôr Đăng, Cư M’gar, Ea Tul, Ea Ô, Ea 

Knốp, Cư Yang, Ea Păl, Buôn Ma Thuột, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Sông 

Cầu, Phú Mỡ, Tây Sơn, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Suối Trai, Ea Ly, Sông Hinh, 

Đức Bình, Đông Hòa, Hòa Xuân, Hòa Hiệp, Tuy Hòa, Phú Yên, Ô Loan,… 

- Gió mạnh trên biển: Vùng biển phía Đông của tỉnh (khu vực tỉnh Phú Yên 

cũ, bờ biển dài 189 km, thuộc vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ) chịu ảnh hưởng 

của gió mùa Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau), gió mùa Tây Nam (từ 

tháng 5 đến tháng 9), dải hội tụ nhiệt đới, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt 

đới,...thường gây gió mạnh từ cấp 6 trở lên kèm sóng lớn, biển động mạnh. Gió 

mạnh trên biển là gió có tốc độ từ cấp 6 trở lên xảy ra trên biển (xác định trung 

bình trong khoảng thời gian 02 phút quan trắc). Theo Quyết định số 

18/2021/QĐ-TTg, rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được phân thành cấp độ 

2 (gió cấp 6 trên vùng biển ven bờ; gió cấp 7 - 8 trên vùng biển ngoài khơi) và 

cấp độ 3 (gió từ cấp 7 trở lên trên vùng biển ven bờ; gió từ cấp 9 trở lên trên 

vùng biển ngoài khơi).  

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là tàu cá, ngư dân khai thác hải sản, 

phương tiện vận tải thủy, lồng bè nuôi trồng thủy sản và dân cư sống ven biển: 

toàn tỉnh hiện có hơn 650 tàu câu cá ngừ đại dương (số liệu đầu năm 2026) trong 

đội tàu khai thác xa bờ (riêng khu vực Phú Yên cũ, năm 2020 có 4.099 tàu cá 

với 18.100 lao động nghề cá; năm 2024: 3.327 tàu cá/14.970 lao động), phần lớn 

neo đậu tại các cảng cá Đông Tác, Phú Lạc, Tiên Châu, Dân Phước, vịnh Vũng 

Rô, vịnh Xuân Đài, Vũng Chào (Sông Cầu), đầm Cù Mông, đầm Ô Loan; hoạt 

động nuôi trồng thủy sản lồng bè tập trung tại các vịnh, đầm này. Thực tế trong 

thời gian qua: Năm 2020, khi bão số 9 đến gần, vẫn còn khoảng 260 người dân ở 

trên các lồng bè nuôi cá tại vịnh Vũng Rô (Đông Hòa) chưa lên bờ tránh trú theo 

quy định; sau bão số 12 năm 2017, sóng lớn và lũ làm bồi lấp cửa Đà Diễn, 

luồng lạch vào cảng cá Đông Tác, hàng trăm tàu thuyền không thể ra vào neo 

đậu. Trong mùa gió Đông Bắc và mùa mưa bão, gió mạnh, sóng lớn là nguy cơ 

thường xuyên đối với an toàn của ngư dân, đặc biệt trong điều kiện El Niño và 

thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp. 

- Nước dâng: Là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mực nước triều bình 

thường do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão hoặc gió mạnh trên biển. Dải 
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ven biển phía Đông của tỉnh có địa hình đồng bằng thấp, nhiều đầm, vịnh, cửa 

sông (cửa Đà Diễn, cửa Đà Nông, đầm Ô Loan - cửa Lễ Thịnh, đầm Cù Mông, 

vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô) nên dễ bị ngập khi nước dâng kết hợp triều 

cường và sóng lớn. Theo nhận định tại Quyết định số 1857/QĐ-BTNMT ngày 

29/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khu vực từ Phú Yên đến Khánh 

Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc đổ bộ của siêu bão cấp 14, 15 

với nguy cơ nước dâng tổng cộng trong bão có thể lên tới 3,2 - 3,4 m. Theo 

Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, đối với dải ven biển từ Phú Yên, rủi ro do nước 

dâng là cấp độ 2 khi mực nước tổng cộng (nước dâng kết hợp thủy triều) từ trên 

2 m đến 3 m và cấp độ 3 khi trên 3 m. Khi nước dâng trùng với lũ lớn từ thượng 

nguồn đổ ra cửa sông (như đợt lũ lịch sử tháng 11/2025 trên các sông Ba, Bàn 

Thạch, Kỳ Lộ), khả năng thoát lũ bị cản trở, vùng hạ lưu và ven đầm, vịnh có 

nguy cơ ngập sâu và kéo dài hơn.  

- Nắng nóng, hạn hán: Thường xảy ra trên diện rộng và kéo dài trong thời 

kỳ mùa khô đặc biệt là cuối mùa khô mức độ nắng nóng và hạn hán gia tăng. Do 

đặc thù canh tác với diện tích cây lâu năm chiếm tỷ lệ lớn nên công tác phòng 

chống hạn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây hạn hán đã xảy 

ra cả trong thời kỳ mùa mưa ảnh hưởng chủ yếu đối với cây ngắn ngày. Thiệt 

hại do hạn hán gây ra hàng năm là rất lớn về kinh tế cũng như ảnh hưởng môi 

trường tự nhiên.  

- Nguy cơ động đất: Trong các năm qua, loại hình thiên tai động đất chưa 

gây ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo Viện Vật lý Địa cầu, khu vực 

phía Đông và kéo dài đến khu vực phía Nam tỉnh nằm trong khu vực có cường 

độ chấn động trên mặt đất cấp VII; các khu vực còn lại từ cấp I - VI. Thực tế, 

khu vực phía Đông tỉnh (Phú Yên cũ) nhiều lần cảm nhận rung chấn từ các trận 

động đất xảy ra ở khu vực lân cận như trận động đất tại huyện Kon Plông (nay 

thuộc tỉnh Quảng Ngãi) ngày 28/7/2024 và các trận động đất nhỏ ngoài khơi 

Biển Đông (ví dụ trận 3,4 độ Richter ngày 28/3/2023, cách thành phố Tuy Hòa 

khoảng 82 km), tuy chưa gây thiệt hại. Theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, 

động đất gây chấn động cấp VI - VII trên mặt đất là rủi ro thiên tai cấp độ 2 (khu 

vực nông thôn, đô thị), cấp độ 3 nếu xảy ra ở khu vực có hồ chứa thủy lợi, thủy 

điện; chấn động cấp VII - VIII ở khu vực đô thị hoặc khu vực có hồ chứa là cấp 

độ 4. Trên địa bàn có nhiều hồ chứa lớn (Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông 

H’Năng,…) và các đô thị tập trung dân cư ven biển 12 xã, phường (Hòa Xuân, 

P.Hòa Hiệp, Phú Yên, Tuy Hòa, Bình kiến, Tuy An Nam, Ô Loan, Tuy An 

Đông, Xuân Đài, Sông Cầu, Xuân Cảnh và Xuân Lộc ,…) nên cần đặc biệt quan 

tâm an toàn hồ, đập, nhà cao tầng và công trình hạ tầng.  

- Nguy cơ sóng thần: Hiện nay, chưa có số liệu chứng minh, khẳng định 

sóng thần đã ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk 

nói riêng. Tuy nhiên, theo các kết quả nghiên cứu đã được thực hiện tại Viện 

Vật lý Địa cầu, khu vực phía Đông tỉnh có nguy cơ ảnh hưởng bởi sóng thần do 

vùng nguồn phát sinh động đất gây ra sóng thần thuộc vùng 9 - vùng nguồn Tây 

Biển Đông (kinh tuyến 109 độ). Theo tính toán của Viện Vật lý Địa cầu, trong 

kịch bản xảy ra động đất lớn ở đới hút chìm Manila, vùng ven biển từ Quảng 
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Ngãi đến Tuy Hòa (Phú Yên cũ) có thể chịu sóng thần cao khoảng 3 - 4 m. Theo 

Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, sóng thần cao từ 2 m đến dưới 4 m (cường độ 

cấp VII - VIII) là rủi ro thiên tai cấp độ 2; cao từ 4 m đến dưới 8 m (cường độ 

cấp IX - X) là cấp độ 3. Khu vực có nguy cơ gồm toàn bộ 12 xã, phường ven 

biển (Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Xuân Đài, Sông 

Cầu, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Ô Loan), trọng điểm 

là vùng cửa sông, đầm, vịnh, các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, khu nuôi 

trồng thủy sản lồng bè và khu dân cư sát biển. 

- Cháy rừng do tự nhiên: Toàn tỉnh có 743.171 ha rừng, gồm: Rừng tự 

nhiên 530.868 ha, rừng trồng 212.303 ha. Cháy rừng thường xảy ra vào cuối 

mùa khô khi mức độ nắng nóng và khô hạn, có nguy cơ cảnh báo cháy rừng ở 

Cấp IV, Cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm), tập trung phần lớn diện 

tích rừng trên địa bàn thuộc các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp, Ea H’leo, M’Drắk, 

Tuy Hòa, Đông Hòa, Sông Cầu, Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh… 

trước đây. Tình trạng cháy rừng xảy ra và gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh trong 

những năm gần đây như năm 2019 là 1.268,76 ha; năm 2020 là 46,2 ha; năm 

2021 là 101,25 ha; năm 2023 là 115,89 ha; năm 2024 là 29,81 ha. 

- Ngoài ra, còn một số loại thiên tai khác. Trong bối cảnh ảnh hưởng biến 

đổi khí hậu, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng về các loại 

hình, tần suất xảy ra và diễn biến phức tạp.  

4.2. Thiệt hại do một số loại thiên tai chủ yếu gây ra trong 05 năm gần 

đây trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả tỉnh Phú Yên cũ) 

Năm 

 Hạn hán   Lốc tố, dông sét, mưa đá  Lũ, ngập lụt  

 Tổng 

cộng  

(tr.đồng) 

Thiệt hại 

về cây 

trồng 

(ha)  

 Giá trị 

thiệt hại  

(tr đồng)  

 Thiệt hại  

về người  Giá trị 

thiệt hại 

(tr.đồng)  

 Thiệt hại  

về người  
Thiệt hại 

về cây 

trồng 

(ha) 

Giá trị 

thiệt hại 

(tr.đồng)  
Người 

 chết  

 Người  

bị thương  

Người 

 chết  

 Người  

bị 

thương 

2021 16.763 152.136 - 1 4.850 10 0 20.090 959.077 1.116.063 

2022 - - - - 25.332 3 7 24.065 636.423 661.755 

2023 51 1.140 1 7 5.113 6 9 12.826 246.273 252.526 

2024 27.284 165.467 1 - 40.081 1 - 2.850 24.887 230.435 

2025 - - - - 12.105 113 - 42.000 9.718.024 9.730.130 

9th 2026 - - 2 - 455 - - 1.050 3.345 3.800 

Tổng 44.098 318.743 4 8 87.936 133 16 102.881 11.588.029 11.994.709 

4.3. Đánh giá kết quả thực hiện Phương án ứng phó thiên tai những 

tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh 

- Trong 09 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 15 trận thiên tai (gồm 3 đợt mưa 

lớn, lũ; 12 đợt dông, lốc trong giai đoạn chuyển mùa; đây là các đợt thiên tai 

trên diện hẹp với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, thuộc phạm vi chỉ đạo, ứng phó 

của chính quyền địa phương cấp xã), làm 02 người chết, hư hỏng 109 nhà dân 

và một số công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, gây ảnh 

hưởng đến đời sống nhân dân trong tỉnh; ước tính giá trị thiệt hại ban đầu hơn 

3,9 tỷ đồng. 
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- Năm 2026, để chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn, UBND tỉnh Đắk 

Lắk đã ban hành Phương án số 6250/KH-UBND ngày 08/5/2026. Với tinh thần 

chủ động, các địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai, sẵn sàng ứng phó theo 

phương án được phê duyệt đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” ngay từ cơ sở, từ 

đó giảm thiểu được tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Cụ thể: 

+ Trước khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã kịp thời triển khai các Công 

điện, văn bản triển khai văn bản của Trung ương; các địa phương đã chủ động 

triển khai đến các đơn vị, cơ quan chuyên môn và cộng đồng dân cư. 

+ Khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ 

huy, điều hành ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động lực lượng xung 

kích phòng, chống thiên tai tham gia rà soát, đánh giá khu vực xung yếu, chia 

cắt; bố trí lực lượng canh gác tại hiện trường, hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn 

cho người và tài sản. 

+ Ngay sau khi thiên tai kết thúc, công tác khắc phục hậu quả được triển 

khai khẩn trương, đồng bộ; các địa phương kịp thời đánh giá, tổng hợp tình hình 

thiệt hại báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan theo quy định. 

- Song song với việc ứng phó với các tình huống thiên tai đang xảy ra, 

UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện công tác khắc phục 

hậu quả thiên tai năm 2025 vừa qua. 

- Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thực tế vẫn còn một số tồn 

tại, hạn chế, cần phải khắc phục, như: (1) Vẫn còn thiệt hại đáng tiếc về người 

trong thiên tai do chủ quan, bất cẩn hoặc chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ 

đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng; (2) Công tác dự báo, cảnh báo sớm, chi 

tiết cho một số loại hình thiên tai cực đoan còn hạn chế và vẫn luôn là thách 

thức, nhất là trong các đợt thiên tai lớn bất thường; (3) Khả năng chống chịu của 

cơ sở hạ tầng nói chung, công trình phòng, chống thiên tai nói riêng còn hạn 

chế; (4) Quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa các lưu vực sông đã bộc lộ 

nhiều tồn tại, hạn chế, không còn phù hợp (đang sửa đổi, bổ sung); (5) Phương 

tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn còn thiếu, 

nhất là đối với khu vực xã vùng sâu, vùng xa, ngập lụt; (6) Kết nối, đảm bảo 

thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy tại một số nơi còn chưa kịp 

thời, bị gián đoạn khi có thiên tai lớn; (7) Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11/2025 

tại phía Đông tỉnh (khu vực Phú Yên cũ) làm các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch 

vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993, gây thiệt hại nghiêm trọng, cho thấy các kịch bản 

ngập lụt, bản đồ ngập lụt và phương án sơ tán xây dựng trên cơ sở số liệu cũ 

chưa bao quát được tình huống lũ vượt mức lịch sử, lũ lên nhanh, ngập sâu và 

kéo dài, nhất là tại các vùng trũng, thấp ven sông như xã Hòa Thịnh; (8) Hạ tầng 

phục vụ nghề cá và kinh tế biển còn hạn chế: luồng lạch cửa Đà Diễn, cảng cá 

Đông Tác và một số khu neo đậu tránh trú bão bị bồi lấp sau bão, lũ; vẫn còn 

tình trạng người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các 

vịnh, đầm khi có bão (bảo vệ tài sản, phải nhiều lần cưỡng chế); (9) Công tác 

quản lý tàu cá tại các bến ngang, bến tự phát, tàu cá hết hạn đăng kiểm hoặc mất 

kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho 

ngư dân khi có gió mạnh, bão trên biển; (10) Hệ thống cảnh báo sớm, truyền tin 
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đa thiên tai vùng ven biển và vùng thấp trũng chưa được đầu tư đồng bộ (theo 

quy hoạch cần 44 đài/trạm); nhận thức của một bộ phận người dân về các loại 

hình thiên tai ít xảy ra như động đất, sóng thần, nước dâng còn hạn chế 

- Trong quá trình triển khai Phương án số 6250/KH-UBND ngày 08/5/2026  

của UBND tỉnh đã nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế, như: (1) Chưa xác 

định đầy đủ khu vực nguy hiểm, hộ dân cần sơ tán, tuyến sơ tán, điểm tránh trú, 

lực lượng, phương tiện sơ tán; (2) Chưa xây dựng phương án đảm bảo giao 

thông trong tình huống thiên tai khẩn cấp; (3) Chưa xác định rõ Phương án ứng 

phó các loại hình thiên tai nguy hiểm khác như động đất, sóng thần. Những tồn 

tại, hạn chế nêu trên được rà soát, bổ sung trong Phương án này, cụ thể tại Mục 

4.6, 4.8 (chỉ đạo, chỉ huy ứng phó động đất, sóng thần, gió mạnh trên biển, nước 

dâng); Mục 5.5, 5.6, 5.7 (phương án ứng phó động đất, sóng thần, nước dâng, 

gió mạnh trên biển); Mục 8 (phương án sơ tán nhân dân) và Mục 9 (phương án 

đảm bảo giao thông trong tình huống thiên tai khẩn cấp). 

4.4. Dự báo tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 
(theo bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia) 

- Hiện tại, trạng thái El Niño đang ở ngưỡng đạt cường độ rất mạnh với 

chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông 

Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần thứ hai của tháng 9/2026 ở 

mức 2,00C. Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10-12/2026, trạng thái El Niño có 

khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98% và tăng hơn so 

với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5% (trong đó xác suất El Niño đạt cường 

độ mạnh chỉ còn là 2%). Trong thời kỳ từ tháng 01-3/2027, hiện tượng El Niño 

tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, tuy nhiên xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ 

tháng 10-12/2026). Nhiều khả năng hiện tượng El Niño sẽ còn tiếp tục duy trì 

đến các tháng đầu mùa hè năm 2027. 

- Cảnh báo thời tiết nguy hiểm:  

+ Từ tháng 10-12/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và 

ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với TBNN (TBNN trên 

Biển Đông: 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,9 cơn), gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh 

hưởng đến các hoạt động trên biển và khu vực ven biển. 

+ Từ nay đến cuối năm khả năng xuất hiện 4 - 7 đợt mưa lớn trên khu vực 

phía Đông tỉnh. Ngoài ra, những ngày nắng nóng có thể xảy ra các trận mưa 

dông nhiệt về chiều và chiều tối có khả năng xảy ra các hiện tượng nguy hiểm 

như mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây 

ngập úng vùng trũng, lũ lụt khu dân cư ven sông; dông, lốc, sét, mưa đá và gió 

mạnh có thể làm gãy, đổ cây cối, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa và 

các công trình công cộng. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; Luật 

Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023; 
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- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;  

- Nghị định số 03/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; thủy lợi; đê điều;  

- Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng thủ dân sự;  

- Nghị định số 53/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai; 

- Nghị định số 42/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm; 

- Nghị định số 183/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; 

thủy lợi; đê điều; 

- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai; Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác 

phòng chống thiên tai; 

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và Cấp độ rủi ro thiên tai; 

- Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công 

tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất;  

- Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 20/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chủ động ứng phó với xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long và hạn 

hán, cháy rừng ở khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ; 

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm 

lâm; 

- Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên 

tai; 

- Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên (cũ) ban hành Quy định cụ thể về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 

đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên (cũ) ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai 
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trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên; 

- Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai 

tỉnh Đắk Lắk (trước đây); 

- Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định trình tự chi tiết hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư trong tình 

huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trước đây); 

- Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang 

thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk (trước đây); 

- Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (trước đây); Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý công trình thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được ban hành kèm theo Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022;  

- Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

- Các văn bản của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cụ thể: Kế 

hoạch số 6851/KH-UBND ngày 15/8/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; 

Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về việc triển khai Chương trình số 

43-CTr/TU ngày 26/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 

42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 5565/KH-UBND ngày 23/6/2021 về triển khai 

thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 

24/5/2023 về cập nhật, bổ sung Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk giai 

đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 10/7/2023 về triển khai thực 

hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk (trước đây); 

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ 

động triển khai các phương án, giải pháp phòng, chống hạn hán, cháy rừng và 

xâm nhập mặn năm 2026 trên địa bàn tỉnh; 

- Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 01/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 213-KL/TW ngày 21/11/2025 của Ban Bí thư 

và tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới; 

- Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 05/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan những tháng cuối 

năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 
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- Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 08/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, cháy 

rừng và các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino mùa khô 2026 - 2027 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

- Căn cứ đặc điểm thiên tai và Cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra 

trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Phương án ứng phó thiên tai trong năm 2025 

và 9 tháng đầu năm 2026. 

- Bản tin dự báo khí hậu trên phạm vi toàn quốc số KHHM-09/15h00/DBQG 

ngày 15/9/2026 của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia; Bản tin dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Đắk Lắk số KHHM-

04/17h00/DLAK ngày 15/8/2026 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; 

- Quyết định số 243/QĐ-BNNMT ngày 02/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố Kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Srêpốk mùa 

cạn năm 2026; Bản tin số 03TH/TNQHTL ngày 27/02/2026 về dự báo nguồn 

nước, xây dựng kế hoạch phân phối, sử dụng nước trong công trình thủy lợi, 

phục vụ sản xuất nông nghiệp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng 

khu vực tây nguyên năm 2026;  

- Thông báo số 446/TB-UBND ngày 21/9/2026 của UBND tỉnh về kết luận 

của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn tại Hội nghị chuyên đề về 

công tác phòng, chống thiên tai. 

III. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI NHỮNG THÁNG CUỐI 

NĂM 2026 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Mục đích: 

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Kịp thời di dời, sơ tán 

dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai đến nơi tạm cư 

an toàn, nhất là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương. 

- Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các công trình phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn tỉnh.  

- Bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái; Chủ động thực hiện công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng, huy động 

lực lượng đủ mạnh nhằm chữa cháy kịp thời, không để cháy lớn, kéo dài gây 

thiệt hại đến tài nguyên rừng. 

b) Yêu cầu: 

- Tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện tốt công tác phòng 

chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; 

phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “phòng ngừa chủ 

động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”. 

- Nâng cao năng lực ứng phó với rủi ro thiên tai, như bão, lũ, mưa lớn, lốc, 

sét, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy 

hiểm. 
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- 100% cán bộ chính quyền địa phương các cấp trực tiếp làm công tác 

phòng, chống thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền 

phổ biến đến các ngành và Nhân dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm về hoạt 

động phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó thiên tai, nhất là các loại thiên tai 

có cấp độ mạnh và siêu mạnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

- Có biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống các công trình phòng, chống 

thiên tai, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn, vừa, các hồ chứa nước gần khu dân 

cư đông đúc hoặc gần cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng 

quan trọng ở phía hạ du. 

- Khắc phục, khôi phục kịp thời về sản xuất nông - công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh sau thiên tai, sớm ổn định đời sống Nhân dân. 

2. Cấp độ rủi ro ứng với các loại hình thiên tai chủ yếu thường xảy ra 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua 

- Đối với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và bão: Cấp độ rủi ro từ cấp 3 đến cấp 5. 

+ Cấp độ rủi ro từ cấp 3 là ATNĐ và bão đến bão mạnh từ cấp 6 đến cấp 

11, có sức gió từ 62-117 km/h; 

+ Cấp độ rủi ro từ cấp 4 là bão rất mạnh từ cấp 12 đến cấp 15, có sức gió 

từ 118-183 km/h; 

+ Cấp độ rủi ro từ cấp 5 là siêu bão với cường độ từ cấp 16 trở lên, có sức 

gió từ 184-220 km/h. 

- Gió mạnh trên biển: Cấp độ rủi ro từ cấp 2 đến cấp 3. 

- Đối với hạn hán, nắng nóng: Cấp độ rủi ro từ cấp 1 đến cấp 2. 

- Đối với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét: Cấp độ rủi ro từ cấp 1 đến cấp 3. 

- Đối với sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp độ rủi ro từ 

cấp 1 đến cấp 2. 

- Đối với lốc, sét và mưa đá: Cấp độ rủi ro từ cấp 1 đến cấp 2. 

- Đối với xâm nhập mặn: Cấp độ rủi ro từ cấp 1 đến cấp 3. 

- Đối với nước dâng: Cấp độ rủi ro từ cấp 2 đến cấp 3. 

- Đối với cháy rừng: Cấp độ rủi ro từ cấp 1 đến cấp 2. 

- Đối với động đất: Cấp độ rủi ro từ cấp 1 đến cấp 5. 

- Đối với sóng thần: Cấp độ rủi ro từ cấp 1 đến cấp 5. 

(Cấp độ rủi ro thiên tai được quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg 

ngày 24/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

3. Phương châm ứng phó 

- Công tác phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, dựa vào 

Nhân dân và chính quyền cơ sở là chính. Đầu tư trong giai đoạn phòng ngừa sẽ 

mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với giai đoạn ứng phó, khắc phục hậu 

quả. 

- Thực hiện phòng chống theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn 

về người và tài sản, bảo vệ sản xuất, hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai gây ra. 
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- Bảo vệ an toàn các công trình quan trọng về an ninh Quốc gia, công trình 

trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc hoạt động 

thông suốt. 

4. Công tác chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó thiên tai đối với 

các loại hình thiên tai 

4.1. Đối với ATNĐ và bão (từ Cấp độ rủi ro thiên tai Cấp độ 3 trở lên) 

- Cơ quan chỉ đạo: Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo phòng thủ dân 

sự quốc gia. 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Trung ương: Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự các Bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

+ Cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, 

ngành liên quan; 

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu:  

+ Các lực lượng do Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia huy động; 

+ Lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn; dân quân tự vệ, Lực lượng xung 

kích phòng chống thiên tai và các lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Các loại ca nô, xuồng, xe lội nước, các loại 

phao, áo phao cứu sinh và các trang thiết bị thông dụng hiện có và trang thiết bị 

chuyên dụng khác theo sự điều phối của cơ quan chỉ đạo. 

4.2. Đối với Nắng nóng, hạn hán 

4.2.1. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 1: 

* Đối với hạn hán xảy ra ở 01 xã: 

- Cơ quan chỉ huy: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi 

Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam và các đơn vị được giao 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Lực lượng xung kích phòng chống thiên 

tai và các lực lượng tại chỗ khác.  

- Phương tiện, trang thiết bị: Trạm bơm, máy bơm nước, các thiết bị cấp 

nước và các trang thiết bị khác;  

* Đối với hạn hán xảy ra từ 02 xã trở lên: 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan tham mưu cho Ban 

Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai. 

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng Quân đội, Công an (khi có yêu cầu của 

UBND tỉnh); Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, Công 

ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam và các đơn vị được giao quản lý, khai 
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thác công trình thủy lợi; Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và các lực 

lượng tại chỗ khác.  

- Phương tiện, trang thiết bị: Trạm bơm, máy bơm nước, các hệ thống thiết 

bị làm mát, các thiết bị cấp nước và các trang thiết bị khác. 

4.2.2. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 2 trở lên: 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh. 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, 

ngành liên quan. 

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng vũ trang (khi có yêu cầu của UBND tỉnh); 

Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, Công ty TNHH 

MTV Thủy nông Đồng Cam và các đơn vị được giao quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi; lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và các lực lượng tại 

chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Trạm bơm, máy bơm nước, các hệ thống thiết 

bị làm mát, các thiết bị cấp nước và các trang thiết bị khác. 

4.3. Đối với Mưa lớn 

4.3.1. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 1: 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng Quân đội, Công an (khi có yêu cầu của 

UBND tỉnh); dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và các 

lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Các loại ca nô, xuồng, xe lội nước, các loại 

phao, áo phao cứu sinh và các trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng khác. 

4.3.2. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 2 trở lên: 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh. 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, 

ngành liên quan. 

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng Quân đội, Công an (khi có yêu cầu của 

UBND tỉnh); dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và các 

lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Các loại ca nô, xuồng, xe lội nước, các loại 

phao, áo phao cứu sinh và các trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng khác. 

4.4. Đối với Lũ, ngập lụt, lũ quét 
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4.4.1. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 1: 

- Cơ quan chỉ huy: Chủ tịch UBND các xã, phường.  

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng Quân đội, Công an (khi có yêu cầu và huy 

động của cấp có thẩm quyền); Dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai và các lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Các loại ca nô, xuồng, xe lội nước, các loại 

phao, áo phao cứu sinh và các trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng khác. 

4.4.2. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 2 trở lên: 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh. 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn 

vị có liên quan. 

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng Quân đội, Công an (khi có yêu cầu và huy 

động của cấp có thẩm quyền); dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai và các lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Các loại ca nô, xuồng, xe lội nước, các loại 

phao, áo phao cứu sinh và các trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng khác. 

4.5. Đối với Sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy 

4.5.1. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 1: 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng Quân đội, Công an (khi có yêu cầu và huy 

động của cấp có thẩm quyền); dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai và các lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Máy cẩu, máy xúc, xà lan, ca nô, máy cắt bê 

tông, máy đục bê tông và các loại trang thiết bị khác. 

4.5.2. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 2 trở lên: 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh. 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các 

đơn vị liên quan. 

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng Quân đội, Công an (khi có yêu cầu của 

UBND tỉnh); dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và các 

lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Máy cẩu, máy xúc, ca nô, máy cắt bê tông, 

máy đục bê tông và các loại trang thiết bị khác. 
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4.6. Đối với động đất, sóng thần 

- Đối với cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh: 

+ Chỉ đạo, điều động lực lượng từ các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên 

quan tham gia ứng phó khắc phục hậu quả do động đất gây ra. 

+ Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, quyết định các biện pháp xử lý 

cần thiết, ổn định sau tai biến do động đất gây ra. 

- Đối với cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

+ Chỉ đạo triển khai công tác ứng phó ngay khi các dự báo, cảnh báo được 

đưa ra 

+ Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác khắc phục hậu 

quả. 

+ Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục 

hậu quả khi xảy ra động đất, quyết định các biện pháp xử lý cần thiết, ổn định 

sau tai biến do động đất gây ra. 

- Phân cấp chỉ đạo, chỉ huy đối với động đất: Ứng với cấp độ rủi ro 1 - 2, 

Chủ tịch UBND các xã, phường chủ trì ứng phó ban đầu, kiểm tra, đánh giá hư 

hỏng nhà cửa, công trình, báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; 

từ cấp độ rủi ro 3 trở lên (đặc biệt khi xảy ra ở khu vực có hồ chứa thủy lợi, thủy 

điện hoặc khu vực đô thị), UBND tỉnh chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

tỉnh chỉ huy; trường hợp vượt quá khả năng của tỉnh, đề nghị Trung ương hỗ trợ. 

Sau động đất, chủ hồ chứa và đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy 

điện phải kiểm tra an toàn đập, báo cáo ngay Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh 

và Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Đối với sóng thần: 

+ Cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp nhận bản tin cảnh báo 

sóng thần từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý 

Địa cầu) và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk; chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Y tế và các đơn vị liên quan đề xuất 

UBND tỉnh phát lệnh sơ tán dân khu vực ven biển; chỉ đạo thông báo cho tàu 

thuyền, lồng bè, khu neo đậu; chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. 

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển (Tuy Hòa, Phú Yên, 

Bình Kiến, Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Xuân Đài, Sông Cầu, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, 

Tuy An Đông, Tuy An Nam, Ô Loan, Xuân Thọ, Tuy An Bắc) trực tiếp chỉ huy 

sơ tán dân đến khu vực cao, điểm sơ tán đã xác định theo Mục 8; sử dụng hệ 

thống loa truyền thanh, còi hú, xe loa để báo động; cấm người và phương tiện 

xuống bãi biển, cửa sông, đầm, vịnh; huy động lực lượng xung kích, dân quân tự 

vệ tại chỗ hỗ trợ người già, trẻ em, người khuyết tật. 

+ Phân cấp: Sóng thần cấp độ rủi ro 1 do Chủ tịch UBND cấp xã chỉ huy 

ứng phó; từ cấp độ rủi ro 2 trở lên do UBND tỉnh chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng 



18 

 

thủ dân sự tỉnh chỉ huy; từ cấp độ rủi ro 4 trở lên báo cáo, đề nghị Trung ương 

chỉ đạo, hỗ trợ. 

4.7. Đối với Lốc, sét, mưa đá 

4.7.1. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 1: 

- Cơ quan chỉ huy: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và các 

lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Các trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng 

khác chủ yếu để gia cố, chằng chống nhà cửa, khắc phục nhà cửa, trường học, cơ 

sở y tế bị hư hỏng. 

4.7.2. Ứng với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 2 trở lên: 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh. 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các 

đơn vị liên quan. 

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng Quân đội, Công an (khi có yêu cầu và huy 

động của cấp có thẩm quyền); lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và các 

lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Các loại máy cắt bê tông, máy đục bê tông, 

cưa máy và các trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng khác. 

4.8. Đối với Gió mạnh trên biển, nước dâng 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh. 

- Cơ quan Chỉ huy:  

+ Cấp tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì, chỉ đạo Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên 

quan. 

+ Cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, phường khu vực ven biển. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng Quân đội, Công an (khi có yêu cầu và huy 

động của cấp có thẩm quyền); lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và các 

lực lượng tại chỗ khác. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Tàu, xuồng của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển và lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng làm nhiệm vụ hỗ trợ, ứng cứu khi 

có sự cố trên biển, các loại phao, áo phao cứu sinh và các trang thiết bị thông 

dụng và chuyên dụng khác. 

- Ứng với cấp độ rủi ro 2 (gió mạnh cấp 6 trên vùng biển ven bờ, gió mạnh 

cấp 7 - 8 trên vùng biển ngoài khơi; nước dâng kết hợp triều gây mực nước tổng 

cộng trên 2 m đến 3 m): Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển chỉ huy ứng 

phó tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, hướng 

dẫn tàu thuyền, lồng bè về nơi neo đậu an toàn, cấm người và phương tiện ra 
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biển khi có cảnh báo nguy hiểm; các Đồn Biên phòng ven biển (Đồn Biên phòng 

Tuy Hòa, Đồn Biên phòng An Hải,…) tăng cường tuần tra, kiểm soát, thông báo 

cho tàu cá đang hoạt động trên biển; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo 

dõi, sẵn sàng chi viện. 

- Ứng với cấp độ rủi ro 3 (gió mạnh từ cấp 7 trở lên trên vùng biển ven bờ, 

gió mạnh từ cấp 9 trở lên trên vùng biển ngoài khơi; nước dâng kết hợp triều gây 

mực nước tổng cộng trên 3m): UBND tỉnh chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân 

sự tỉnh chủ trì chỉ huy; ban hành lệnh cấm biển, yêu cầu toàn bộ tàu cá, tàu vận 

tải về nơi neo đậu tránh trú an toàn, di dời toàn bộ người dân trên lồng bè, chòi 

canh lên bờ; sơ tán dân cư vùng thấp, sát biển theo Mục 8 và Mục 5.6; huy động 

lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển tham gia ứng phó. 

- Lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên biển: Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh và các Đồn Biên phòng ven biển; Hải đoàn 48/Bộ Tư lệnh Biên 

phòng, Hải đoàn 32/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (theo hiệp đồng tại Mục 

7); Đài Thông tin Duyên hải Phú Yên; Nghiệp đoàn nghề cá, các tổ, đội tàu cá 

đoàn kết an toàn trên biển và tàu cá hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố. 

4.9. Đối với Cháy rừng do tự nhiên 

4.9.1 Ứng phó với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 1 (cháy rừng nhỏ, mới phát sinh, 

diễn biến phức tạp nhưng chưa vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng tại 

chỗ) 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Chủ tịch UBND cấp xã hoặc người được ủy quyền có mặt tại hiện trường 

vụ cháy rừng là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng khi chưa có mặt người chỉ 

đạo, chỉ huy chữa cháy rừng quy định. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm cao 

nhất trong việc tổ chức, điều hành, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để dập 

tắt đám cháy rừng ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan rộng. 

+ Trong trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cấp xã chưa có mặt tại 

hiện trường, người giữ chức vụ cao nhất của lực lượng Kiểm lâm có mặt tại hiện 

trường vụ cháy là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy. 

+ Khi cháy rừng tại thôn, tổ dân phố mà chưa có người chỉ đạo, chỉ huy 

theo quy định tại điểm a khoản này thì Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là 

người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng; trường hợp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ 

dân phố vắng mặt thì người được ủy quyền là người chỉ đạo, chỉ huy chữa 

cháy rừng. 

+ Trường hợp khi chưa có người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng theo các 

quy định trên, thì chủ rừng là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng. 

- Lực lượng ứng cứu: Lực lượng chính gồm: lực lượng Công an cấp xã; lực 

lượng Kiểm lâm sở tại; lực lượng thuộc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; Lực lượng 

phối hợp gồm: các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; lực lượng 

của địa phương nơi xảy ra cháy rừng và địa phương lân cận; lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ, đội bảo vệ rừng; lực lượng phòng cháy, chữa 

cháy rừng của thôn, buôn, bản, tổ dân phố; Lực lượng chữa cháy rừng của chủ 

rừng; Lực lượng của các chủ rừng khác khi được huy động. 



20 

 

- Phương tiện, trang thiết bị: Máy bơm các loại, bình phun nước đeo vai, 

máy thổi gió, cưa xăng, máy cắt thực bì, máy phát cỏ, máy phát điện, dao phát, 

bình xịt CO2 các loại, bình chữa cháy cá nhân, vỉ dập lửa và các trang thiết bị 

chuyên dùng khác (theo quy định tại Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT). 

4.9.2 Ứng phó với Cấp độ rủi ro là Cấp độ 2: 

- Cơ quan chỉ huy:  

+ Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc người được ủy quyền có mặt tại hiện 

trường vụ cháy rừng là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng. 

+ Trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh chưa có mặt tại hiện trường: Người 

giữ chức vụ cao nhất của lực lượng Kiểm lâm có mặt tại hiện trường vụ cháy là 

người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng. 

+ Phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, ngành và địa 

phương liên quan (UBND cấp xã, các chủ rừng) cử lực lượng tham gia và phối 

hợp chặt chẽ theo sự chỉ đạo thống nhất. 

- Lực lượng ứng cứu:  

+ Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền huy động, điều phối và phân công 

lực lượng, người, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc phạm vi quản lý tham gia chữa cháy 

rừng. Việc huy động phải được thể hiện bằng lệnh huy động (theo quy định tại 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT). Trường hợp khẩn cấp, lệnh huy động có thể 

bằng lời nói, nhưng trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc phải thể hiện 

lệnh đó bằng văn bản. 

+ Cấp tỉnh: Lực lượng chính gồm Công an tỉnh, nòng cốt là lực lượng 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng Kiểm lâm tỉnh; lực lượng 

thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lực lượng phối hợp gồm các cơ quan, đơn vị 

quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh; các đơn vị thuộc Công an tỉnh;  

+ Cấp xã: Lực lượng chính gồm Công an cấp xã; lực lượng Kiểm lâm sở 

tại; lực lượng thuộc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; Lực lượng phối hợp gồm: các 

cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; lực lượng xung kích phòng, 

chống thiên tai; các lực lượng khác của địa phương nơi xảy ra cháy rừng và chi 

viện của địa phương lân cận; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

tổ, đội bảo vệ rừng; lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng của thôn, buôn, bản, 

tổ dân phố; Lực lượng chữa cháy rừng của chủ rừng; Lực lượng của các chủ 

rừng khác khi được huy động. 

- Phương tiện, trang thiết bị: Xe chuyên dụng chữa cháy, máy bơm các loại, 

cuộn ống nước chữa cháy các loại, máy thổi gió, cưa máy, máy cắt cỏ, máy phát 

điện, máy định vị, bộ đàm liên lạc, bình xịt chữa cháy CO2 các loại, bồn nước và 

các trang thiết bị chuyên dùng khác (theo quy định tại Thông tư số 16/2025/TT-

BNNMT). 

- Đồng thời, các nội dung khác liên quan thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 34/2026/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của UBND tỉnh ban hành Quy định 

phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
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5. Phương án ứng phó một số loại hình thiên tai cụ thể 

5.1. Phương án ứng phó với ATNĐ và bão, bão mạnh, siêu bão 

5.2.1. Phạm vi, khu vực ảnh hưởng: 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và Cấp độ rủi ro thiên 

tai, vị trí và Cấp độ bão có thể ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền tương 

ứng với các Cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh. Khi xảy ra ATNĐ và bão, 

bão mạnh, siêu bão, kết hợp với triều cường và lũ lớn có thể gây nên tình trạng 

ngập lụt tại vùng trũng, thấp ven biển, nơi không có hệ thống đê biển bảo vệ. Cụ 

thể: 

Cấp độ 

rủi ro 

thiên tai  

Vị trí hoạt động, độ lớn 

của ATNĐ, bão  
Khu vực/đối tượng ảnh hưởng  

Cấp 3 

ATNĐ, bão mạnh từ cấp 6 

đến cấp 11 hoạt động vùng 

biển ven bờ và trên đất liền 

khu vực từ Gia Lai - Khánh 

Hòa 

Toàn bộ các xã, phường ven biển và một số xã 

phường lân cận, trong đó khu vực trọng điểm 

bao gồm các xã, phường: Hòa Xuân, Hòa 

Hiệp, Phú Yên, Tuy Hòa, Bình Kiến, Tuy An 

Nam, Ô Loan, Tuy An Đông, Xuân Đài, Sông 

Cầu, Xuân Cảnh, Xuân Lộc…  

ATNĐ, bão mạnh từ cấp 6 

đến cấp 11 hoạt động trên 

Biển Đông  

Tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển 

Đông, ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp  

Cấp 4 

Bão rất mạnh cấp 12 đến cấp 

15 hoạt động trên vùng biển 

ven bờ và trên đất liền khu 

vực từ Gia Lai - Khánh Hòa 

Toàn bộ các xã, phường ven biển và một số 

xã phường lân cận (căn cứ diễn biến tình 

hình thực tế, cơ quan dự báo khí tượng thủy 

văn sẽ xác định phạm vi ảnh hưởng cụ thể). 

Bão rất mạnh cấp 12 đến cấp 

15 hoạt động trên Biển Đông  

Tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển 

Đông, ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp  

Cấp 5 

Siêu bão từ cấp 16 trở lên 

hoạt động trên vùng biển ven 

bờ và trên đất liền khu vực từ 

Gia Lai - Khánh Hòa 

Toàn bộ các xã, phường thuộc tỉnh Đắk Lắk 

(căn cứ diễn biến tình hình thực tế, cơ quan 

dự báo khí tượng thủy văn sẽ xác định phạm 

vi ảnh hưởng cụ thể). 

5.1.2. Công tác truyền tải thông tin của hệ thống 

- Chuyển tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương đến các cơ 

quan, đơn vị và Nhân dân. 

- Các bản tin về áp thấp nhiệt đới, bão của cơ quan khí tượng thủy văn 

được cung cấp cho các cơ quan truyền thông và các cơ quan chức năng từ cấp 

tỉnh đến cấp cơ sở để chủ động triển khai ứng phó. 

- Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai qua các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- Trên biển: Tàu thuyền nhận thông tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài 

Thông tin Duyên hải Phú Yên và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
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- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phối hợp các cơ quan Báo, Đài thường trú tại tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông 

trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng đưa tin, cảnh báo với tần suất 2 giờ đưa 

tin 1 lần, lưu ý cho người dân, các cơ quan, đơn vị về cường độ, sức tàn phá của 

bão; đưa ra các số liệu thiệt hại các cơn bão trong lịch sử để mọi người nâng cao 

mức độ cảnh giác. 

- Hình thức truyền thông tin giữa các cấp, các ngành và đến người dân: 

+ Qua Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk. 

+ Qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, các báo điện tử. 

+ Qua hệ thống truyền thanh của địa phương. 

+ Qua loa cầm tay trực tiếp, xe loa tuyên truyền cơ động. 

+ Nhận thông tin qua: Điện thoại cố định, điện thoại di động, fax, email. 

+ Các hình thức thông tin, truyền thông chính thống khác. 

- UBND cấp xã xây dựng Phương án ứng phó phù hợp với đặc điểm, tình 

hình của địa phương. 

5.1.3. Công tác bảo đảm an toàn tàu thuyền: 

a) Tăng cường công tác trực ban 24/24 để theo dõi diễn biến của thời tiết 

(bão, ATNĐ, ...) và tình hình hoạt động của tàu cá trên biển phục vụ công tác 

PCTT-TKCN. 

b) Khi có dự báo áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông, Công điện chỉ đạo 

của Trung ương:  

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối 

hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Phú 

Yên, UBND xã, phường ven biển thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng đang 

hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, 

bão để thuyền trưởng chủ động phòng tránh; đồng thời hướng dẫn tàu thuyền di 

chuyển thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Hướng dẫn cho tàu 

thuyền di chuyển vào vùng cảng biển gần nhất. 

- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo bắn pháo hiệu cảnh báo bão 

theo quy định. Kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển. Liên lạc với 

chủ các phương tiện, gia đình ngư dân để xác minh vị trí tàu thuyền, xử lý và 

báo cáo cấp trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời chỉ đạo. 

- Đài Thông tin Duyên hải Phú Yên thông báo liên tục diễn biến áp thấp 

nhiệt đới, bão; liên lạc với tàu thuyền trên biển để hướng dẫn di chuyển tránh trú. 

- Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, UBND các xã, phường ven biển: 

+ Triển khai việc nắm bắt, kiểm đếm số lượng tàu cá đang hoạt động trên 

các ngư trường để báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Cục Thủy sản 

và Kiểm ngư để có chỉ đạo kịp thời. 

+ Kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên các ngư trường, thông báo diễn biến 

bão và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển trú tránh. 
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+ Chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu 

nạn khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

c) UBND các xã, phường ven biển: 

- Hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu bảo đảm an toàn; tuyệt đối không 

để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh khi siêu bão ảnh hưởng đến 

đất liền. 

- Bảo đảm an ninh tại các bến, cảng tàu thuyền neo đậu. 

5.1.4. Các giải pháp đảm bảo an toàn đối với khu vực ven biển: 

- Giải pháp phi công trình:  

+ Các địa phương xây dựng và triển khai phương án ứng phó với các Cấp 

độ rủi ro thiên tai hàng năm sát với thực tế thiên tai theo phương châm “4 tại 

chỗ”; tổ chức diễn tập theo phương án ứng phó đã được xây dựng.  

+ Trồng cây chắn sóng, chắn gió, phòng chống xói lở. Thực hiện các hợp 

đồng bảo hiểm thương mại.  

- Giải pháp công trình:  

+ Lắp đặt hệ thống truyền tin, cảnh báo sớm đa thiên tai trong khu vực, kết 

hợp với hệ thống các trạm trực canh cảnh báo sóng thần (theo quy hoạch chi tiết 

có 44 đài/trạm được xây dựng và lắp đặt tại khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh).  

+ Đầu tư, xây dựng hệ thống tường, kè chống sạt lở cửa sông, ven biển. 

Hoàn thiện các tuyến đê biển đảm bảo chống được bão cấp 10÷12 với mức triều 

tần suất P=5,0%.  

+ Các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang khu đô thị; điểm 

du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, 

chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác phải 

bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối theo quy định. 

5.1.5. Phân công nhiệm vụ: 

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kịp thời thông báo các bản tin dự báo 

tình hình bão đến các địa phương vùng dự báo chịu ảnh hưởng bão và ban hành 

công điện chỉ đạo, điều hành phòng, chống bão trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; phối hợp với các sở, ban, ngành cùng với địa phương tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành lực lượng ứng cứu (khi cần thiết). 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk: Kịp thời cung cấp thông tin về diễn 

biến thiên tai (bản tin) cho các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định. 

- Đài Thông tin Duyên hải Phú Yên: Tổ chức thông tin về bão, hướng dẫn 

thuyền trưởng chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm; thông tin về các tình 

huống tìm kiếm cứu nạn trên biển. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường:  

+ Chỉ đạo hạ mực nước hồ chứa, điều tiết liên hồ chứa để đón lũ; theo dõi 

mưa, mực nước trên các sông, hồ chứa;  

+ Kịp thời tham mưu triển khai văn bản chỉ đạo về thiên tai của Trung 

ương để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện; dự thảo văn bản chỉ đạo 
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về chuẩn bị ứng phó; tham mưu chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền; 

thực hiện chế độ báo cáo nhanh về UBND tỉnh; dự thảo báo cáo tổng hợp thiệt 

hại của UBND tỉnh để báo cáo các Bộ, ngành Trung ương theo quy định. 

- Sở Xây dựng:  

+ Hướng dẫn địa phương tuyên truyền đến người dân thực hiện các biện 

pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương theo 04 tài liệu hướng dẫn đã được 

đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, gồm: (1) Hướng dẫn nhà 

an toàn phòng, chống bão lũ: (2) Hướng dẫn phân loại nhà an toàn: (3) Khuyến 

cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình: (4) Quy trình kiểm định các công 

trình ănten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh truyền hình và các công tác nêu 

tại mục 3,4,5,6 Công văn số 1675/BXD-GĐ ngày 22/4/2024 của Bộ Xây dựng. 

+ Phối hợp với địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà 

soát các vị trí, khu vực có nguy cơ ngập nước, sạt lở đất làm ảnh hưởng đến chất 

lượng kết cấu đường bộ và an toàn giao thông qua khu vực,… 

- Sở Công Thương:  

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng 

phương án dự trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nước uống và các mặt hàng 

thiết yếu; theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa để kịp thời tham mưu, 

đề xuất giải pháp ổn định thị trường phù hợp, hiệu quả; thúc đẩy sản xuất, bảo 

đảm cung ứng đầy đủ nguồn hàng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm 

soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 

trong hoạt động thương mại, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng 

giá bất hợp lý, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh 

doanh và đời sống Nhân dân trước, trong và sau thời gian xảy ra thiên tai. 

+ Chỉ đạo các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy 

trình vận hành hồ liên hồ trên lưu vực sông Srêpốk, sông Ba và quy trình đơn hồ 

đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên theo dõi, cập nhật bản tin dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, và khu vực; thông tin, thông 

báo kịp thời đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều 

tiết hồ; rà soát, chuẩn bị dự trữ vật tư, trang thiết bị phương tiện, nhân lực, hậu 

cần tại chỗ đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ đập thủy điện trong mọi tình huống. 

+ Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn lập phương 

thức vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện hợp lý để vận hành hệ 

thống điện trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn, cung cấp điện liên tục phục 

vụ phát triển kinh tế và nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp và nhân 

dân; sẵn sàng mọi phương án để sớm nhất cung cấp điện trở lại đối với các khu 

vực bị sự cố do ảnh hưởng của ATNĐ và bão, bão mạnh, siêu bão. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND các xã, phường chỉ đạo thủ 

trưởng các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện chằng 

chống trường học và cung cấp thông tin số lượng các trường học, học sinh phải 

nghỉ học do bão kịp thời; phối hợp với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở trên địa 

bàn (nếu có) sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị làm nơi sơ tán dân tránh bão đảm 

bảo an toàn, hiệu quả. 
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- Sở Y tế: Chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp bảo đảm an 

toàn cho bệnh viện, cơ sở điều trị, kho dự trữ thuốc, trang thiết bị y tế; xác định 

lại cơ số thuốc, hóa chất hiện có phục vụ phòng chống thiên tai, sẵn sàng tham 

gia cấp cứu, chữa trị cho dân, cho lực lượng tham gia phòng chống thiên tai; xử 

lý môi trường sau thiên tai. 

- Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, Công ty TNHH 

MTV Thủy nông Đồng Cam và các đơn vị được giao quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi: Tổ chức kiểm tra an toàn đập, hồ chứa, thiết bị vận hành, thiết bị 

giám sát; cung cấp kết quả vận hành liên hồ chứa lúc 7 giờ (ghi mực nước hồ, lưu 

lượng đến, lưu lượng đi); trực ban, tổ chức vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo 

quy trình. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

+ Triển khai phương án hiệp đồng đã ký kết với các đơn vị quân đội đóng 

quân trên địa bàn tỉnh; sẵn sàng lực lượng quân đội về địa bàn bị ảnh hưởng 

tham gia hỗ trợ sơ tán dân, sơ tán tài sản của dân; sẵn sàng các phương tiện, thiết 

bị chuyên dùng đến các vùng dự kiến bão đi qua. 

+ Chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tham mưu dự thảo lệnh 

cấm tàu biển; thông báo chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá thông tin tỉnh hình bão; 

chỉ đạo các đồn Biên phòng kiểm soát tàu thuyền ra vào cảng; sẵn sàng các 

phương tiện để ứng phó sự cố; bắn tín hiệu báo bão; cấm các tàu cá ra cảng khi 

có lệnh; cùng chính quyền địa phương bảo đảm an toàn tàu thuyền neo đậu; 

kiểm đếm, báo cáo số lượng tàu cá và người trên tàu cá. 

- Công an tỉnh: Sẵn sàng lực lượng công an tham gia sơ tán dân (ghi số 

người); sẵn sàng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của người dân cho vùng 

sơ tán dân đi (ghi số người); sẵn sàng phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai 

(ghi số phương tiện); triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông, chốt chặn các 

tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực nguy hiểm; sẵn sàng phương án phòng 

cháy, chữa cháy, chú ý đến các khu vực trú đậu của tàu thuyền, khu vực đã sơ tán 

Nhân dân. 

- UBND các xã, phường:  

+ Chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa phương, giúp Nhân 

dân chằng chống nhà cửa, khẩn trương thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, thủy 

sản nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra. 

+ Quản lý hoạt động nuôi trồng hải sản trên biển; thông báo đến chủ 

phương tiện tàu cá đang hoạt động trên biển biết để phối hợp. 

+ Rà soát, tổ chức sơ tán dân theo phương án đã được duyệt; bảo đảm điều 

kiện hậu cần về lương thực, thực phẩm, nước uống, y tế, vệ sinh, chăn màng, 

bếp nấu tại nơi sơ tán đến. 

+ Kiểm tra việc thực hiện lệnh cấm tàu cá, lệnh cho học sinh nghỉ học. 

+ Chỉ đạo lực lượng của địa phương triển khai lực lượng, phương tiện thực 

hiện nhiệm vụ ứng phó bão. 
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+ Huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã cắt tỉa cây 

xanh, chằng chống nhà cửa, thu hoạch mùa màng, thoát nước đô thị; bố trí lực 

lượng hướng dẫn giao thông tại các đoạn đường có nguy cơ sạt, trượt, ngập nước. 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng chữa 

bệnh tại các địa bàn dễ bị chia cắt; tuyên truyền vận động các hộ dân chủ động 

dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống trong 05 ngày. 

+ Tổ chức trực ban 24/24h; chỉ đạo các phòng, ban rà soát, tổng hợp, báo 

cáo nhanh, báo cáo tổng hợp, báo cáo thiệt hại theo quy định. 

5.2. Phương án ứng phó với nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn 

5.2.1. Nhận định tình hình khô hạn trong thời gian tới: 

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn thuộc ngành khí tượng thủy 

văn - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng 

thái El Nino. Dự báo, thời kỳ từ tháng 10-12/2026 trạng thái El Nino có cường 

độ rất mạnh đạt xác suất cao nhất lên đến 95%; thời kỳ từ tháng 12/2026-

02/2027, tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93%. 

Theo dữ liệu thống kê, El Nino sẽ làm mùa mưa kết thúc sớm, thiếu hụt 

mưa, nguồn nước; gây nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho sản xuất 

nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2026-2027, đặc biệt các khu vực có 

nguy bị ảnh hưởng nặng. Tuy vậy, El Nino cũng có thể gây ra những đợt mưa, lũ 

cực đoan, phức tạp. 

Hiện, nguồn nước trữ tại các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn 

tỉnh, dung tích các hồ chứa đạt từ 60-80%, tuy nhiên với tình hình nguồn nước 

có xu hướng giảm, nguy cơ xảy ra hạn hán cục bộ trên địa bàn một số xã: Xã 

Quảng Phú, Ea Na, Buôn Hồ, Krông Pắc,... xâm nhập mặn về cuối mùa khô năm 

2026, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. 

Thực tế mùa khô những năm gần đây tại phía Đông tỉnh (khu vực Phú Yên 

cũ) cho thấy: (1) Năm 2019, hạn hán kéo dài làm khoảng 10.000 hộ dân nông 

thôn (hơn 26.500 nhân khẩu) thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, nặng nhất tại 

Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Cầu (cũ); (2) Tháng 8/2021, hơn 3.200 hộ 

dân ở Tuy An, Sơn Hòa, Đồng Xuân và Sông Cầu (cũ) thiếu nước sinh hoạt; (3) 

Tháng 7/2021, do mực nước sông Ba xuống thấp kết hợp triều cường, mặn xâm 

nhập vượt vị trí thu nước của Nhà máy nước Tuy Hòa tại xã Hòa An (Phú Hòa 

cũ), nhà máy phải tạm ngừng sản xuất, gây thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng tại 

thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa (cũ); (4) Hệ thống thủy nông Đồng Cam 

tưới khoảng 18.000 ha lúa vụ hè thu cho Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An, Đông Hòa 

và Tuy Hòa (cũ), nhưng khi nắng nóng kéo dài, lượng nước về đầu mối đập Đồng 

Cam không đảm bảo đã có hơn 1.000 ha lúa bị thiếu nước, khô hạn. 

Với nhận định El Nino duy trì cường độ rất mạnh đến các tháng đầu mùa 

hè năm 2027, phía Đông tỉnh (mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, mùa khô từ 

tháng 1 đến tháng 8) có nguy cơ mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa thiếu hụt so 

với trung bình nhiều năm, mùa khô năm 2027 kéo dài và gay gắt hơn; nguy cơ 

thiếu nước tập trung từ khoảng tháng 2 đến tháng 8/2027. Các khu vực cần đặc 

biệt quan tâm gồm: (i) Vùng thiếu nước sinh hoạt, nước tưới cục bộ ở các xã 
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miền núi, trung du, vùng cuối kênh và vùng ven biển: Sơn Hòa, Suối Trai, Sông 

Hinh, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Ô Loan, Xuân 

Lộc, Xuân Cảnh, Sông Cầu,…; (ii) Vùng hạ lưu sông Ba, sông Bàn Thạch (Phú 

Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đông 

Hòa,…) có nguy cơ xâm nhập mặn sâu qua cửa Đà Diễn, cửa Đà Nông khi mực 

nước sông thấp gặp triều cường, ảnh hưởng đến khai thác nước thô của các nhà 

máy nước và sản xuất lúa; (iii) Vùng cuối hệ thống thủy lợi Đồng Cam và các hồ 

chứa nhỏ, đập dâng có dung tích thấp; (iv) Các diện tích rừng, đồi núi khô hanh 

có nguy cơ cháy rừng cao vào cuối mùa khô. 

Về xâm nhập mặn, theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, tại khu vực Nam 

Trung Bộ, ranh giới độ mặn 4‰ xâm nhập sâu vào nhiều cửa sông từ 15 km đến 

25 km tính từ cửa sông là rủi ro thiên tai cấp độ 1; từ trên 25 km đến 50 km là 

cấp độ 2. Các nhận định nêu trên cần được cập nhật thường xuyên theo bản tin 

dự báo khí hậu, nguồn nước hằng tháng của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 

văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh. 

5.2.2. Biện pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn: 

a) Biện pháp phi công trình: 

- Đối với sản xuất nông nghiệp: Đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập 

trung triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể sau: 

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp; phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước phù hợp với thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước, hạn hán, 

thiếu nước bảo đảm chủ động cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân 

sinh. Trong trường hợp cần thiết, điều chỉnh, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ 

để phù hợp với dự báo, cảnh báo và tình hình diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn. 

+ Kiểm kê, cập nhật thường xuyên tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất, 

sử dụng tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô trên cơ sở kế hoạch phân phối 

nước hợp lý từ đầu vụ sản xuất, chủ động điều chỉnh phù hợp khi nguồn nước bị 

thiếu hụt để bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn 

nuôi, cây trồng lâu năm,..) và sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. 

+ Tăng cường nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, nâng cao 

ngưỡng tràn bằng bao tải cát, đào ao trữ nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm 

dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí nước; thực 

hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, bảo 

đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây 

trồng, đặc biệt với cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao. 

+ Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước 

trong ao, hồ, lu, bể,… và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để  chống thất 

thoát, lãng phí nước bảo đảm đủ cho nhu cầu sinh hoạt và cây trồng có giá trị 

kinh tế cao. 

+ Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các 

hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước tập trung; đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình để nâng cao năng lực khai thác nguồn nước và hiệu quả khai thác 

công trình thủy lợi. 
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+ Thường xuyên cung cấp thông tin qua các phương thức truyền thông phù 

hợp về tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước tới người dân, các cấp chính 

quyền và cơ quan liên quan để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 

quả, đồng thời chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp. 

+ Tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại từ ao, hồ, sông suối để cung 

cấp cho sản xuất. Chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch điều tiết cụ thể các hồ 

chứa thủy điện để có đủ lượng nước bổ sung về hạ du trong trường hợp cần thiết. 

+ Phối hợp với các đơn vị hữu quan trong việc quan trắc, theo dõi độ mặn, 

điều hành, vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, thủy điện ở thượng lưu kết 

hợp đóng - mở cống lấy nước và ngăn mặn phù hợp. 

- Đối với cấp nước sinh hoạt, công nghiệp: 

+ Các địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy 

điện tính toán, cân đối ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp. Theo dõi, 

nắm bắt tình hình hạn hán, đề xuất các biện pháp cấp nước thích hợp. 

+ Các đơn vị cấp nước sinh hoạt có kế hoạch đảm bảo cấp nước sinh hoạt 

cho người dân, các khu/cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý khi hạn hán xảy ra. 

+ Rà soát các khu vực có nguy cơ bị thiếu hụt nguồn nước cấp và khu vực 

thiếu nước sinh hoạt, thực hiện giải pháp cân đối, điều chỉnh kế hoạch cấp nước; 

tăng cường khuyến cáo sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm tới từng hộ, thôn/ấp; 

thực hiện các giải pháp nâng cấp, nâng cao khả năng trữ, mở rộng tuyến ống tại 

các công trình cấp nước thuộc phạm vi quản lý; rà soát, đánh giá thực trạng hoạt 

động cấp nước sinh hoạt của các công trình, nhất là các công trình cấp nước sạch 

sử dụng nguồn nước dưới đất để có giải pháp cấp nguồn thay thế kịp; xây dựng 

phương án sử dụng trang thiết bị phục vụ cấp, trữ nước và xử lý nước cho các hộ 

gia đình bị ảnh hưởng; đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, nâng 

cấp các công trình để kịp thời phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước.  

+ Khi có nguy cơ xảy ra thiếu nước, tăng cường các giải pháp bảo đảm 

cung cấp đủ nguồn nước sinh hoạt cho người dân, hỗ trợ người dân tổ chức lấy 

nước, trữ nước phục vụ sinh hoạt. 

b) Biện pháp công trình: 

- Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư 

hỏng, xuống cấp trong quy hoạch và Nghị quyết của HĐND tỉnh (ưu tiên xây 

dựng đập, hồ chứa nước và các trạm bơm điện) để phòng chống lũ lụt, hạn hán, 

cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, bảo đảm an toàn cho công 

trình và phát huy năng lực tưới. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công 

trình thủy lợi đang triển khai xây dựng để sớm đưa vào sử dụng nhằm phát huy 

hiệu quả đầu tư công trình, phục vụ phòng chống thiên tai; bên cạnh đó cần đẩy 

mạnh đầu tư xây dựng mới những công trình thủy lợi trọng điểm đã đề xuất chủ 

trương đầu tư theo quy hoạch phục vụ đa mục tiêu, điều tiết nước cho những vùng 

khan hiếm nguồn nước; đồng thời, tăng cường vận hành các trạm bơm điện cố 

định để chống hạn. 

- Thực hiện một số giải pháp tận dụng triệt để nguồn nước, như: Nâng cao 

ngưỡng tràn các hồ chứa nhỏ bằng các bao cát vào cuối mùa mưa để trữ thêm 
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nước trong hồ, dẫn nước vào chứa trong các ao, đầm và những nơi có điều kiện 

cho phép; quản lý chặt chẽ, điều tiết hợp lý nguồn nước; tổ chức nạo vét hệ 

thống kênh mương, cửa cống lấy nước, nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo 

thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng, tránh thất thoát; tích trữ nước tối đa các 

ao, hồ nhỏ có thể dự trù nước tưới; lắp đặt các trạm bơm dầu dã chiến tại vị trí 

các cống lấy nước để bơm nước từ dung tích chết của các hồ;.... 

- Huy động Nhân dân làm thủy lợi, phát dọn, nạo vét và tu sửa, bảo dưỡng 

kênh mương để hạn chế tổn thất khi dẫn nước tưới; kiểm tra bảo dưỡng hệ thống 

đóng mở cửa cống để chủ động phân phối, điều tiết nước tưới tiết kiệm theo lịch 

tưới và áp dụng kỹ thuật tưới luân phiên. 

c) Đối với phòng, chống cháy rừng: 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; thường xuyên kiểm tra, giám 

sát và đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại cơ sở. Coi 

công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương.  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR trên địa 

bàn, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo xử lý các 

tình huống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa 

cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn; rà 

soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, 

Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn. 

- Kiểm soát việc đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác trong 

khu vực rừng và gần rừng, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm 

rẫy theo quy hoạch. 

- Rà soát lại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao với 

quy mô đám cháy lớn để bổ sung phương án chữa cháy rừng, tùy theo diễn biến 

tình hình thời tiết và thực tiễn khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy lớn tại các 

địa phương, đảm bảo việc hỗ trợ huy động lực lượng chữa cháy khi vượt quá 

tầm kiểm soát và khả năng giải quyết của địa phương. 

- Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp và người 

dân, nhằm phát hiện sớm điểm cháy và chữa cháy kịp thời; phối hợp với cơ quan 

truyền thông tăng thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tuyên 

truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về 

bảo vệ rừng và PCCCR. 

5.2.3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp 

pháp khác theo quy định: 

5.2.4. Phân công nhiệm vụ chống hạn: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

+ Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy 

văn, nguồn nước; chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc 

phục hạn hán, thiếu nước, cháy rừng, xâm nhập mặn theo chức năng nhiệm vụ 

được giao; chỉ đạo các đơn vị quản lý, phụ trách lĩnh vực thủy lợi, trồng trọt 

hướng dẫn các địa phương điều chỉnh thời vụ, cơ cấu giống, cây trồng; tổ chức 
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sản xuất phù hợp, nhất là tại khu vực khó khăn về nguồn nước, hạn chế thiệt hại 

do hạn hán, thiếu nước gây ra. 

+ Hướng dẫn, khuyến cáo các địa phương cắt giảm diện tích gieo trồng (đối 

với các vùng khó khăn nguồn nước, các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán) để 

giảm áp lực nước tưới; lịch thời vụ và diện tích gieo trồng phù hợp với điều 

kiện, khả năng đảm bảo cấp nước tưới của công trình. 

+ Chỉ đạo đơn vị trực thuộc hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải 

pháp cấp nước hộ gia đình và công trình cấp nước tập trung; rà soát quy định về 

quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn, kiểm tra tình hình cấp nước khu 

vực nông thôn.  

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương 

về kế hoạch vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thuộc chức 

năng nhiệm vụ phụ trách, nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, tối ưu nguồn tài 

nguyên nước, vừa bảo đảm nước phục vụ sản xuất, dân sinh, vừa bảo đảm nước 

cho phát điện, nhất là thời kỳ nắng nóng cao điểm, hạn hán, thiếu nước, xâm 

nhập mặn xảy ra; phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương xây 

dựng kế hoạch, phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, 

PCCCR năm 2026. 

+ Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn kiểm tra, 

đánh giá tình trạng hoạt động các công trình cấp nước sạch nông thôn; đề xuất 

giải pháp nâng cao năng lực và phương án tham gia chống hạn cho từng công 

trình cụ thể; tổng hợp báo cáo thường xuyên tình hình cấp nước sạch nông thôn 

trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Công Thương:  

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan và địa 

phương thống nhất kế hoạch vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để 

đảm bảo nguồn nước phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn vùng hạ du, sử dụng 

nước hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp giữa mục tiêu bảo đảm năng lượng và cấp 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, nhất là các thời kỳ cao điểm 

dùng nước gia tăng. 

+ Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy 

điện trong mùa cạn theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực 

sông (sông Ba, sông Srêpốk) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 và Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 

13/11/2019. 

+ Kiểm tra, rà soát bổ sung danh sách ưu tiên cấp điện (nếu ngành điện 

điều tiết, cắt giảm điện) nhằm đảm bảo đủ điện cung cấp cho các trạm bơm điện 

chống hạn hoạt động thường xuyên liên tục có hiệu quả 

- Sở Y tế: Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan truyền 

thông tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân các biện pháp bảo vệ sức 

khỏe, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk 

Lắk: Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông 
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tin đại chúng về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, cháy rừng, xâm nhập mặn và sử 

dụng nước tiết kiệm đến các cấp chính quyền và người dân để thực hiện hiệu quả. 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk: Tăng cường công tác dự báo, cảnh 

báo kịp thời về tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, nắng nóng, hạn hán, xâm 

nhập mặn trên địa bàn tỉnh đến các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước. 

- Các Công ty thủy lợi trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi, hồ chứa nước:  

+ Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, quan trắc lượng mưa, mực 

nước, lưu lượng nước đến các hồ; quan trắc tính toán tích trữ nước tối ưu, phù 

hợp; đảm bảo an toàn công trình, phục vụ cấp nước tưới hiệu quả; 

+ Xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước cụ thể chi tiết 

theo từng cấp kênh quản lý, phụ trách; kế hoạch sử dụng nước, cân đối điều tiết 

nguồn nước tưới đảm bảo phù hợp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa 

phương công tác điều tiết cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm, kịp thời, hiệu quả; 

khoanh vùng các khu tưới, kênh tưới không đảm bảo nguồn nước, khuyến cáo 

địa phương chuyển sang cây trồng cạn khác phù hợp với nguồn nước;  

+ Chủ động phối hợp với các nhà máy thuỷ điện để thống nhất vận hành, 

điều tiết nước hợp lý theo các thời kỳ; tổ chức lấy nước, sử dụng có hiệu quả 

nguồn nước khi các nhà máy thủy điện vận hành xả cấp nước. 

- UBND các xã, phường: 

+ Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá thực trạng nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống 

công trình thủy lợi, cấp nước trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để điều chỉnh, 

bổ sung phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp với 

tình hình thực tế nguồn nước, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; điều 

chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp (sang cây trồng cạn khác…) với khả năng 

nguồn nước cấp. Tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn liên quan đến 

thời vụ và tổ chức sản xuất để hạn chế nguy cơ thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn.  

+ Triển khai xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm 

nhập mặn, PCCCR năm 2026, cụ thể, chi tiết từng vùng, khu vực để có giải 

pháp (trước mắt và lâu dài) phù hợp; triển khai các biện pháp cần thiết (nạo vét 

kênh mương, lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến, đào ao, khoan giếng, đắp 

đập tạm, duy tu, sửa chữa máy móc thiết bị...) đảm bảo kịp thời; đẩy nhanh tiến 

độ thi công, sớm đưa vào khai thác các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, 

nhất là ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.  

+ Chủ động triển khai các giải pháp cấp nước sinh hoạt tới từng hộ, thôn, 

xã ở các vùng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt (đặc biệt chú ý vùng núi, vùng 

sâu, vùng xa, vùng ven biển, vùng thường xuyên bị thiếu nước); tăng cường sử 

dụng trang thiết bị phục vụ cấp và trữ nước cho các hộ gia đình ở những khu vực 

bị hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trường hợp cấp bách không còn nguồn 

nước cho sinh hoạt, cần sử dụng phương tiện chở cấp nước đến từng cụm dân 
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cư. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng đến 

đời sống của Nhân dân.   

+ Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn địa phương, người dân thực 

hiện các biện pháp tích, trữ nước ngọt (từ ao, hồ, lu, bể,..), đồng thời sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để, chống thất thoát, lãng phí nước bảo đảm đủ 

cho nhu cầu sinh hoạt; Chỉ đạo các đơn vị cấp nước do địa phương quản lý kiểm 

tra, bảo trì thiết bị đường ống, giếng nước…sẵn sàng hoạt động đạt công suất tối 

đa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho Nhân dân; thống kê các thiết bị chứa, vận 

chuyển nước hiện có trên địa bàn, để huy động vận chuyển nước sạch đến các 

cụm dân cư bị thiếu nước.  

+ Thường xuyên phổ biến, thông tin kịp thời về tình hình nguồn nước, hạn 

hán, thiếu nước, cháy rừng, xâm nhập mặn tới người dân, các cấp chính quyền 

và cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 

quả, đồng thời chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp.  

+ Chủ động sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương và huy 

động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các biện pháp phòng, 

chống hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và xâm nhập mặn; trường hợp nguồn kinh 

phí vượt quá khả năng của địa phương, đơn vị (sau khi cân đối nguồn dự phòng 

của địa phương, đơn vị) báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài 

chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ theo quy định 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân 

tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn tích cực bám sát địa bàn, vận động, 

hướng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các giải pháp phòng chống hạn hán 

theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để giành thắng lợi trong sản xuất, ổn 

định đời sống Nhân dân. 

5.3. Phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt 

5.3.1. Phạm vi, khu vực ảnh hưởng: 

Cấp độ 

RRTT  

Sông  

Ba  Kỳ Lộ  Bàn Thạch  SrêPốk 

Cấp độ 

1, 2 
BĐ2 - dưới BĐ3  

BĐ3 - dưới BĐ3 

+1m  
BĐ3 - dưới BĐ3 +1m  BĐ2 - dưới BĐ3 

Phạm vi 

ảnh 

hưởng 

Một số khu vực 

thuộc các  

phường Tuy Hòa, 

Phú Yên, Bình 

Kiến; các xã Tây 

Hòa, Sơn Thành, 

Phú Hòa 1, Phú 

Hòa 2, Sông 

Hinh, Đức Bình, 

Ea Bá, Sơn Hòa 

Một số khu vực 

thuộc xã Tuy An 

Bắc, Tuy An 

Đông, Ô Loan, 

Tuy An Nam, 

Tuy An Tây, 

Đồng Xuân, 

Xuân Phước, 

Phú Mỡ, Xuân 

Lãnh 

Một số khu vực 

thuộc phường Đông 

Hòa, Phường Hòa 

Hiệp; các xã Hòa 

Xuân, Tây Hòa, Hòa 

Mỹ 

 

Các xã: Ea Súp, Ea 

Rốk, Ia Lốp, Buôn Đôn, 

Ea Nuôl, Đắk Phơi, Đắk 

Liêng, Liên Sơn Lắk, 

Krông Ana, Dray 

Bhăng, Krông Pắk, Ea 

Đrăng, Cư Yang, Vụ 

Bổn, Krông Nô, Nam 

Ka, Krông Năng, Hòa 

Phú. 

Cấp độ 3 BĐ3 - Lũ lịch sử  
BĐ 3+1m - Lũ 

lịch sử  
BĐ 3 + 1m trở lên BĐ3 -Trên lũ lịch sử 
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Cấp độ 

RRTT  

Sông  

Ba  Kỳ Lộ  Bàn Thạch  SrêPốk 

Phạm vi 

ảnh 

hưởng 

Một số khu vực 

thuộc các  

phường Tuy 

Hòa, Phú Yên, 

Bình Kiến; các 

xã Tây Hoà, 

Sơn Thành, Phú 

Hòa 1, Phú Hòa 

2, Sông  Hinh, 

Đức Bình, Ea 

Bá, Sơn Hòa 

Một số khu vực 

thuộc xã Tuy An 

Bắc, Tuy An 

Đông, Ô Loan, 

Tuy An Nam, 

Tuy An Tây, 

Đồng Xuân, 

Xuân Phước, 

Phú Mỡ, Xuân 

Lãnh 

Một số khu vực 

thuộc phường Đông 

Hòa, Hòa Hiệp; các 

xã Hòa Xuân, Tây 

Hòa, Hòa Thịnh, Hòa 

Mỹ, Sơn Thành 

Các xã: Ea Súp, Ea 

Rốk, Ia Lốp, Buôn 

Đôn, Ea Nuôl, Đắk 

Phơi, Đắk Liêng, 

Liên Sơn Lắk, Krông 

Ana, Dray Bhăng, 

Krông Pắk, Ea 

Đrăng, Cư Yang, Vụ 

Bổn, Krông Nô, Nam 

Ka, Krông Năng, 

Hòa Phú, Tân Tiến, 

Ea Knốp, Tam 

Giang, Ea Phê, Hòa 

Sơn, Dur Kmăl. 

Cấp độ 

4, 5 
Trên lũ lịch sử Trên lũ lịch sử Trên lũ lịch sử  Trên lũ lịch sử 

Phạm vi 

ảnh 

hưởng 

Một số khu vực 

thuộc các  

phường Tuy 

Hòa, Phú Yên, 

Bình Kiến; các 

xã Tây Hòa, 

Sơn Thành, Phú 

Hòa 1, Phú Hòa 

2, Sông Hinh, 

Đức Bình, Ea 

Bá, Sơn Hòa 

Một số khu vực 

thuộc xã Tuy An 

Bắc, Tuy An 

Đông, Ô Loan, 

Tuy An Nam, 

Tuy An Tây, 

Đồng Xuân, 

Xuân Phước, 

Phú Mỡ, Xuân 

Lãnh 

Một số khu vực 

thuộc phường Đông 

Hòa, Hòa Hiệp; các 

xã Hòa Xuân, Tây 

Hòa, Hoà Thịnh, Hòa 

Mỹ, Sơn Thành. 

Các xã: Ea Súp, Ea 

Rốk, Ia Lốp, Buôn 

Đôn, Ea Nuôl, Đắk 

Phơi, Đắk Liêng, Liên 

Sơn Lắk, Krông Ana, 

Dray Bhăng, Krông 

Pắk, Ea Đrăng, Cư 

Yang, Vụ Bổn, Krông 

Nô, Nam Ka, Krông 

Năng, Hòa Phú, Tân 

Tiến, Ea Knốp, Tam 

Giang, Ea Phê, Hòa 

Sơn, Dur Kmăl. 

5.3.2. Mức độ rủi ro Cấp độ 1: 

* Nhiệm vụ và giải pháp:   

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND 

các xã, phường, các chủ quản lý công trình thủy lợi, thủy điện triển khai phương 

án ứng phó với lũ, lụt theo phương châm “4 tại chỗ” bảo vệ an toàn các công 

trình cơ sở hạ tầng. 

- UBND các xã, phường chủ động rà soát, triển khai phương án ứng phó 

phù hợp tình hình của địa phương; thường xuyên thông báo đến Nhân dân vùng 

chịu ảnh hưởng thiên tai về bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó đảm 

bảo an toàn tính mạng và tài sản; chỉ đạo lực lượng xung kích thực hiện nhiệm 

vụ cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự; sẵn sàng huy động lực lượng, 

phương tiện, thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ 

khẩn cấp trên địa bàn. 
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5.3.3. Mức độ rủi ro Cấp độ 2: 

* Nhiệm vụ và giải pháp: 

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây 

dựng phối hợp với địa phương vùng ảnh hưởng tăng cường máy móc, thiết bị, vật 

tư để kịp thời xử lý sự cố ngập và sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt. 

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ 

phân công, đến địa bàn phụ trách để phối hợp UBND cấp xã chỉ đạo công tác 

ứng phó, tuần tra, trực canh gác các hồ đập 24/24 điều tiết đảm bảo an toàn công 

trình cũng như góp phần cắt lũ đảm bảo giảm thiểu ngập lụt, thiệt hại ở khu vực 

hạ lưu; kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên 

tai, công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; ứng phó với lũ, lụt theo phương châm “4 

tại chỗ” để xử lý sớm các sự cố cấp bách.  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động lực lượng, trang thiết bị 

cứu hộ cứu nạn tập kết đến khu vực dự kiến ảnh hưởng nặng để ứng phó kịp thời 

thực hiện các biện pháp, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn các hoạt động 

giao thông triển khai lực lượng ứng trực tại các bến đò ngang và các địa bàn 

xung yếu. 

- Sở Công Thương chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp cung ứng, phân 

phối hàng hoá chuẩn bị nguồn hàng dự trữ, bố trí hệ thống kho dự trữ tập kết 

hàng hóa, nhân lực để điều phối, thực hiện ngay khi có yêu cầu và chính quyền 

địa phương là đơn vị vận chuyển hàng nhu yếu phẩm từ khu vực dự trữ đến với 

Nhân dân vùng bị chia cắt do ngập lụt. 

- Sở Y tế chuẩn bị hóa chất, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác chăm sóc sức 

khỏe cho Nhân dân vùng lũ, lụt. Cứu chữa người bị thương, thuốc chữa bệnh, nước 

uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng. 

- Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk 

Lắk phối hợp thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo lũ trên các sông và nội 

dung công tác chỉ đạo chống lũ, lụt của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.  

- Tập trung tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo 

đảm an toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt 

đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp. 

- Khuyến cáo Nhân dân khẩn trương thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, thủy 

sản trong vùng dự báo ảnh hưởng lũ, ngập lụt. 

5.3.4. Mức độ rủi ro Cấp độ 3 trở lên: 

* Nhiệm vụ và giải pháp: 

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh huy động lực 

lượng vũ trang trên địa bàn sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó (sơ tán dân, cứu hộ 

những vùng bị ngập, bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông…), chỉ đạo 

Sở Xây dựng phối hợp với địa phương vùng ngập tăng cường máy móc, thiết bị, 

vật tư để kịp thời xử lý sự cố ngập và sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt;  

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đến địa bàn được phân 

công phụ trách thực hiện nhiệm vụ để phối hợp UBND cấp xã chỉ đạo công tác 
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ứng phó, tuần tra, trực canh gác các hồ đập 24/24 điều tiết đảm bảo an toàn công 

trình cũng như góp phần cắt lũ đảm bảo giảm thiểu ngập lụt, thiệt hại ở khu vực 

hạ lưu; kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai, công 

trình trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng; đối phó với lũ, lụt 

theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý sớm các sự cố cấp bách.  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động lực lượng, trang thiết bị 

cứu hộ cứu nạn tập kết đến khu vực dự kiến ảnh hưởng nặng để ứng phó kịp thời 

thực hiện tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo 

an toàn; tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt 

đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp; triển khai các 

biện pháp, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn các hoạt động giao thông 

triển khai lực lượng ứng trực tại các bến đò ngang và các địa bàn xung yếu. 

- Sở Công Thương điều tiết các doanh nghiệp cung ứng, phân phối hàng 

hóa chuẩn bị nguồn hàng dự trữ, bố trí hệ thống kho dự trữ tập kết hàng hóa, 

nhân lực để điều phối, thực hiện ngay khi có yêu cầu và chính quyền địa phương 

là đơn vị vận chuyển hàng nhu yếu phẩm từ khu vực dự trữ đến với Nhân dân 

vùng bị chia cắt do ngập lụt. 

- Sở Y tế chuẩn bị hóa chất, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác chăm sóc sức 

khỏe cho Nhân dân vùng lũ, lụt. Cứu chữa người bị thương, thuốc chữa bệnh, nước 

uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng. 

- Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk 

Lắk phối hợp thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo lũ trên các sông và nội 

dung công tác chỉ đạo chống lũ, lụt của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.  

 - Khuyến cáo Nhân dân khẩn trương thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, thủy 

sản trong vùng dự báo ảnh hưởng lũ, ngập lụt. 

5.4. Phương án ứng phó với lũ quét và sạt lở đất 

Lũ quét thường xảy ra khi có mưa lớn với các vùng địa hình sườn dốc có 

thảm phủ nghèo hoặc khi có sự cố vỡ đập. Với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất 

thì chủ yếu công tác phòng ngừa kịp thời mới đem lại hiệu quả cao. Nhiệm vụ 

và giải pháp trọng tâm: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thống kê các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt 

lở, tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động di dời nhà ở ra khỏi vùng nguy 

hiểm nhằm đảm bảo an toàn; kịp thời thông tin cảnh cáo khi có mưa, lũ gây sạt 

lở để chủ động sơ tán người, tài sản để phòng, tránh sạt lở gây thiệt hại. 

- Khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ quét và sạt lở 

đất, chỉ đạo địa phương vùng ảnh hưởng tăng cường phương châm “4 tại chỗ”, 

tập trung huy động mọi nguồn lực để ứng cứu và khắc phục hậu quả, thực hiện vệ 

sinh môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội vùng xảy ra lũ quét và sạt lở đất.  

5.5. Phương án ứng phó với động đất, sóng thần 

Để việc ứng phó được hiện quả, mọi người dân đều phải được tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức và có những hiểu biết nhất định và các biện pháp ứng phó cơ 

bản. Việc chuẩn bị ứng phó bao gồm 03 giai đoạn: giai đoạn phòng ngừa, giai 

đoạn ứng phó, giai đoạn khắc phục hậu quả. 
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- Phạm vi, khu vực ảnh hưởng: Động đất có thể ảnh hưởng đến toàn tỉnh, 

trong đó cần ưu tiên khu vực đô thị tập trung dân cư và nhà cao tầng (Tuy Hòa, 

Sông Cầu, Buôn Ma Thuột,…), khu vực hạ lưu các hồ chứa thủy lợi, thủy điện 

lớn (Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng,…), các tuyến giao thông trọng 

yếu (cầu, hầm, đèo, đường cao tốc, đường sắt Bắc - Nam). Sóng thần có thể ảnh 

hưởng đến 14 xã, phường ven biển (Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Hòa Hiệp, 

Hòa Xuân, Xuân Đài, Sông Cầu, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Tuy An Đông, Tuy An 

Nam, Ô Loan, Xuân Thọ, Tuy An Bắc), trọng điểm là vùng cửa sông Đà Diễn, 

Đà Nông, đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô, các cảng 

cá (Đông Tác, Phú Lạc, Tiên Châu, Dân Phước), khu neo đậu tàu thuyền, khu 

nuôi trồng thủy sản lồng bè và khu dân cư sát biển. 

- Cấp độ rủi ro thiên tai (theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg): Động đất - 

cấp độ 1 (chấn động cấp V - VI); cấp độ 2 (cấp VI - VII, khu vực nông thôn, đô 

thị); cấp độ 3 (cấp VI - VII ở khu vực có hồ chứa thủy lợi, thủy điện hoặc cấp VII - 

VIII ở nông thôn); cấp độ 4 (cấp VII - VIII ở đô thị hoặc khu vực có hồ chứa); cấp 

độ 5 (trên cấp VIII). Sóng thần - cấp độ 1 (cao dưới 2 m, cường độ cấp VI); cấp độ 

2 (từ 2 m đến dưới 4 m, cấp VII - VIII); cấp độ 3 (từ 4 m đến dưới 8 m, cấp IX - 

X); cấp độ 4 (từ 8 m đến dưới 16 m, cấp XI); cấp độ 5 (trên 16 m, cấp XII). 

- Thời gian sơ tán đối với sóng thần: Sóng thần do động đất ở vùng nguồn 

Tây Biển Đông (kinh tuyến 109 độ) có thể đến bờ biển sau khoảng 2 giờ, do đó 

khi nhận được cảnh báo, việc sơ tán phải được triển khai ngay, ưu tiên sơ tán 

theo hướng vuông góc với đường bờ biển lên các khu vực cao, nhà kiên cố cao 

tầng đã được xác định trước. 

5.5.1. Công tác ứng phó động đất, sóng thần đối với cá nhân, hộ gia đình 

a) Ứng phó với động đất: 

- Các công việc cần làm trước khi động đất xảy ra: 

+ Dự trữ nước uống, lương thực tốt nhất là các loại đồ hộp, thức ăn khô như 

mì tôm, lương khô… vì hệ thống điện, nước có thể bị sự cố do động đất gây ra. 

+ Chuẩn bị sẵn đèn pin và dụng cụ sơ cứu (bông băng, thuốc men) để tại vị 

trí dễ lấy mang đi. 

+ Luôn chuẩn bị các phương tiện thông tin liên lạc như Radio dùng pin, 

điện thoại di động để thuận tiện nắm bắt thông tin, liên lạc khi có sự cố do động 

đất gây ra. 

+ Tháo dỡ những vật nặng phía trên giường ngủ, không đặt giường ngủ sát 

cửa kính. 

+ Các vật dụng có thể ngã, đổ nên gắn chặt vào tường và sắp xếp lại cho an 

toàn. 

+ Đối với những người ở các khu chung cư cần nắm vững các lối thoát hiểm. 

- Các công việc cần làm khi động đất xảy ra: 

+ Khi động đất xảy ra, mặt đất sẽ rung động trong một thời gian ngắn có 

thể vài giây đến vài phút (trường hợp động đất mạnh). Chấn động có thể làm ta 
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hoảng sợ, nhưng không có cách nào khác là phải đợi đến khi kết thúc, vì vậy yêu 

cầu quan trọng nhất đối với mọi người để ứng phó động đất là phải bình tĩnh. 

+ Nếu đang ở trong nhà, khi cảm thấy nền đất hay toàn nhà rung động, lập 

tức chạy đến vị trí an toàn như: chui xuống các gầm bàn chắc chắn, bàn học 

hoặc lách vào góc phòng để tránh các vật nặng hay mảnh vở rơi xuống đầu. Quy 

tắc chung là không chạy khỏi nhà khi đang có chấn động do động đất gây ra. 

Sau khi chấn động ngừng bình tĩnh rời khỏi phòng, nhà nếu cần (đối với các tòa 

nhà bị nứt hay hư hại nặng). Sau khi hết rung động hãy tắt ngay điện, nước, gaz. 

+ Nếu đang ở nhà cao tầng thì không chạy vào thang máy vì nó có thể 

ngưng hoạt động bất ngờ do mất điện. Không nên gây ùn tắc tại các cầu thang. 

Khi di chuyển nên có vật che đầu như gối, mũ bảo hiểm chẳng hạn, các em học 

sinh có thể dùng cặp sách để che đầu, nếu động đất xảy ra ban đêm thì dùng đèn 

pin, điện thoại để soi đường, tránh dùng nến, đèn dầu vì dễ gây hỏa hoạn. 

+ Nếu đang ở ngoài đường thì phải chạy tránh xa các tòa cao ốc, tường cao, 

cây cối và đường dây điện. Nếu đang lái xe thì ngừng ở lề đường nhưng tránh xa 

các vị trí có cây lớn, cột điện, dây điện, gầm cầu. 

+ Nếu ở gần bờ biển cần phải đề phòng sóng thần gây ra do động đất xảy ra 

ở đáy biển. 

- Các công việc cần làm sau động đất: Sau khi các chấn động kết thúc có 

thể có nhiều hư hại và nhiều người bị nạn. Công việc đầu tiên là giúp đỡ những 

người bị nạn và đề phòng các sự cố hỏa hoạn do điện, gaz… gây ra. Sau đó bắt 

đầu đánh giá các thiệt hại và tiến hành các biện pháp khắc phục. 

b) Ứng phó với sóng thần: 

- Khi có thông tin cảnh báo về sóng thần xảy ra, dựa vào bản tin cảnh báo 

người dân tại các vùng ven biển của tỉnh cần chạy xa bờ biển càng nhanh càng 

tốt, nên tìm đến các vị trí cao để tránh sóng. 

- Chấp hành nghiêm các hướng dẫn di dời của các lực lượng di dời tại địa 

phương. 

- Đối với tàu thuyền nếu thời gian dự báo sóng thần dài cần khẩn trương 

chạy xa bờ biển vì sóng chỉ gây tác hại ở gần bờ biển, còn ra ngoài xa biên độ 

sóng dù lớn nhưng do chu kỳ dài sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tàu thuyền. 

5.5.2. Công tác tổ chức ứng phó động đất, sóng thần đối với các cơ quan, 

địa phương, đơn vị 

a) Tình huống 1: Động đất cấp VI trở xuống không có cảnh báo sóng thần 

với tâm chấn trong khu vực tỉnh Đắk Lắk hoặc ảnh hưởng do chấn tâm ở khu 

vực lân cận: Đối với tình huống này, mức độ ảnh hưởng nhẹ, không cần tổ chức 

sơ tán dân. Chủ yếu tổ chức triển khai thực hiện một số hoạt động chính như: 

- Tổ chức trực và truyền tin cho đến khi nhận tin cuối cùng về động đất từ 

Viện Vật lý địa cầu. 

- Củng cố và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết nhằm sẵn sàng ứng phó với 

tình huống động đất cấp mạnh hơn. 
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b) Tình huống 2: Động đất cấp VII trở lên không có cảnh báo sóng thần 

với tâm chấn trong khu vực tỉnh Đắk Lắk hoặc ảnh hưởng do chấn tâm ở khu 

vực lân cận 

- Công tác tổ chức sơ tán dân: 

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

Tổ chức trực ban 24/24 giờ chủ trì sơ tán dân, ngừng việc sơ tán, đưa dân 

trở về theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. 

Huy động lực lượng kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ 

vận chuyển người dân sơ tán, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm… 

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức điều động lực lượng chuyên trách và dự 

bị phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương các cấp và các Sở, ngành liên quan 

thực hiện sơ tán dân và đưa dân trở về an toàn. 

+ Công an tỉnh: 

Chỉ đạo Công an các xã, phường thực hiện bố trí lực lượng tại những khu 

vực người dân di dời để bảo vệ tài sản người dân; 

Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ… điều phối giao 

thông, ổn định an ninh trật tự. 

Đảm bảo an ninh trật tự, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình. 

Điều động cảnh sát giao thông phối hợp phong tỏa các cầu vượt, hầm chui 

cho đến khi có kết luận về độ an toàn sau động đất. 

- Công tác tổ chức Tìm kiếm cứu nạn: 

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị 

Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thực hiện 

công tác Tìm kiếm cứu nạn đối với người bị nạn trong tình huống nhà sập, cây 

lớn, trụ điện ngã đổ…do động đất gây ra, huy động lực lượng, phương tiện tiến 

hành cứu người kẹt trong các đống đổ nát. 

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy dò tìm, xử lý và 

vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ có thể còn sót lại, ứng phó với các tình huống 

hơi độc, hơi ngạt. 

+ Công an tỉnh tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông điều phối giao 

thông, ổn định an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố và trong quá trình Tìm kiếm 

cứu nạn. 

+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh bố trí cán bộ, phương tiện sẵn sàng phục vụ công 

tác sơ cấp cứu người bị nạn; tổ chức các đợt hiến máu cứu người. 

+ Sở Xây dựng huy động máy móc, thiết bị của các đơn vị, doanh nghiệp 

đang thực hiện xây dựng trên địa bàn tỉnh để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh và các đơn vị Tìm kiếm cứu nạn thực hiện công tác Tìm kiếm cứu nạn trong 

các tình huống sập nhà do động đất gây ra. 

+ Sở Y tế: 
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Chỉ đạo tăng cường lực lượng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện 

công tác cứu chữa người bị thương. 

Có chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực 

bị ảnh hưởng. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp 

nước sạch tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại 

cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất để hỗ trợ tăng cường cơ số 

thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý 

vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. 

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

Huy động lực lượng địa phương như lực lượng dân quân, thanh niên xung 

kích… thực hiện công tác Tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh. 

Điều động phương tiện tại chỗ phục vụ công tác Tìm kiếm cứu nạn. 

c) Tình huống 3: Một trận động đất xảy ra ở khu vực Tây Biển Đông, dự 

báo có thể tạo ra sóng thần cao trên 5m, cường độ sóng thần trên cấp VII ở khu 

vực vùng biển tỉnh Đắk Lắk và thời gian sóng thần tới bờ biển Việt Nam sau 

khoảng 2 giờ. 

- Công tác tổ chức sơ tán dân 

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường ven biển: 

Chủ trì, điều động lực lượng quân đội, dân quân trên địa bàn thực hiện sơ 

tán dân khu vực ven biển đến các khu vực an toàn. 

Huy động lực lượng, kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ vận chuyển người 

sơ tán lên các vùng an toàn đã bố trí trong trường hợp có cảnh báo sóng thần. 

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị và địa phương ven biển 

tổ chức sơ tán dân khu vực ven biển trong trường hợp có cảnh báo sóng thần 

nguy hiểm. 

+ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức bắn pháo hiệu đối với 

những tàu, thuyền sắp cập bến quay trở ra vùng nước sâu xa bờ khi có tin cảnh 

báo sóng thần. 

+ Công an tỉnh: 

Phân công lực lượng chốt, trực tại những khu vực người dân di dời để bảo 

vệ tài sản người dân; 

Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông điều phối giao thông, ổn định an 

ninh trật tự. 

Đảm bảo an ninh trật tự, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình để thực 

hiện trộm cắp, gây rối… 

- Công tác tổ chức Tìm kiếm cứu nạn 

+ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng Tìm kiếm cứu 

nạn địa phương sẵn sàng lực lượng tham gia tìm kiếm người bị nạn tại các khu 

vực dân cư, nhà ở do sóng thần ảnh hưởng. 
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+ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng Tìm 

kiếm cứu nạn địa phương sẵn sàng trang thiết bị cứu nạn tham gia cứu nạn, tìm 

kiếm người mất tích, bị nạn trên biển. 

+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện công tác sơ 

cấp cứu người bị nạn. 

+ Sở Xây dựng huy động phương tiện trong ngành Giao thông vận tải (kể 

cả phương tiện của cá nhân, công ty, tổ chức kinh doanh) để phục vụ Tìm kiếm 

cứu nạn khi xảy ra sóng thần. 

+ Sở Y tế: 

Chỉ đạo tăng cường lực lượng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện 

công tác cứu chữa người bị thương. 

Điều động lực lượng y bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ 

cho bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các xã, phường để kịp thời cứu 

thương, phòng dịch bệnh kịp thời. 

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực 

lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn 

vị Tìm kiếm cứu nạn liên quan sẵn sàng trang thiết bị tham gia Tìm kiếm cứu 

nạn trên biển và trên đất liền. 

c) Công tác khắc phục hậu quả 

Sau khi kết thúc đợt động đất, sóng thần các cơ quan, địa phương đơn vị 

khẩn trương triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả và đảm bảo vệ sinh 

môi trường do động đất, sóng thần gây ra cụ thể như sau: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý sự cố 

môi trường đối với các khu vực bị ảnh hưởng. 

- Công ty Điện lực Đắk Lắk nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường 

dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trở lại sau ảnh 

hưởng của động đất. 

- Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, Công ty cổ phần Cấp Thoát nước 

Phú Yên, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn và các Công 

ty cấp thoát nước tại các địa phương nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường 

ống bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống cấp nước ổn định trở lại sau ảnh hưởng của 

động đất. 

- Các đơn vị Môi trường đô thị: 

+ Thu gom, vận chuyển rác xây dựng từ các đống đổ nát do động đất. 

+ Tổ chức bảo quản, mai táng xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất 

gây ra. 

- Công an tỉnh: 

+ Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác xử lý hiện trường, tránh trường 

hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình. 

+ Bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực và các chỗ ở tạm thời đối với 

những người dân có nhà cửa bị đổ sập. 
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+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu 

ADN những nạn nhân thiệt mạng không nhận dạng được. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức quyên góp từ các đơn vị, 

cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng động đất để 

sớm khắc phục hậu quả. 

- Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư công 

trình xây dựng thực hiện các biện pháp thu dọn vật liệu đổ nát và khôi phục các 

công trình xây dựng sau động đất. 

- Sở Nội vụ hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ 

đối tượng được trợ giúp đột xuất do hậu quả động đất gây ra: 

+ Hộ gia đình có người chết, mất tích; 

+ Hộ gia đình có người bị thương nặng; 

+ Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, cháy, hỏng nặng; 

+ Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói; 

+ Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp; 

+ Người gặp rủi ro động đất ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia 

đình không biết để chăm sóc. 

- Sở Tài chính phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh trong hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường khắc phục hậu quả 

do động đất, khôi phục sản xuất. 

- Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất, triển khai các biện pháp khôi phục hệ 

thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định sau động đất. 

- Sở Y tế: 

+ Thực hiện hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị 

ảnh hưởng. 

+ Phối hợp với Công an tỉnh trưng cầu giám định mẫu ADN của những nạn 

nhân vô danh bị thiệt mạng, không nhận dạng được. 

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

và khắc phục nguồn nước tại các vùng trọng điểm. 

+ Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những 

vùng xảy ra động đất hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hóa chất phục vụ công tác 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa 

dịch bệnh. 

+ Phối hợp bảo quản xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất gây ra. 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

+ Chủ trì, tổ chức hướng dẫn, bố trí chỗ ở tạm thời đối với những người 

dân nhà cửa bị đổ sập trong thời gian chờ khôi phục. 

+ Thống kê thiệt hại, báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi 

trường, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa 

bàn mình quản lý. 

5.6. Phương án ứng phó với nước dâng 
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5.6.1. Phạm vi, khu vực ảnh hưởng:  

Nước dâng là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mực nước triều bình 

thường do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão hoặc gió mạnh trên biển. Căn 

cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 1857/QĐ-BTNMT ngày 

29/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kinh nghiệm xây dựng Phương 

án ứng phó bão mạnh, siêu bão của tỉnh Phú Yên năm 2015, phạm vi, khu vực 

ảnh hưởng của nước dâng được xác định như sau: 

- Phạm vi chung: Toàn bộ 12 xã, phường ven biển (Tuy Hòa, Phú Yên, 

Bình Kiến, Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Xuân Đài, Sông Cầu, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, 

Tuy An Đông, Tuy An Nam, Ô Loan), với bờ biển dài 189 km, nhiều đầm, vịnh, 

cửa sông; nước dâng có thể ảnh hưởng sâu vào các vùng thấp trũng ven sông Đà 

Rằng (sông Ba), sông Bàn Thạch, sông Kỳ Lộ khi trùng với triều cường và lũ. 

- Khu vực trọng điểm: (1) Vùng cửa sông Đà Diễn, cửa Đà Nông và hạ lưu 

sông Ba, sông Bàn Thạch (khu vực thành phố Tuy Hòa, Đông Hòa cũ), gồm 

cảng cá Đông Tác và các khu dân cư ven sông, ven biển; (2) Vùng đầm Ô Loan 

- cửa Lễ Thịnh, đầm An Hải và dải ven biển Tuy An (cảng cá Tiên Châu, các xã 

Tuy An Đông, Tuy An Nam, Ô Loan); (3) Vùng vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, 

Vũng Chào và dải ven biển Sông Cầu (cũ); (4) Vịnh Vũng Rô, cảng Vũng Rô, 

cảng cá Phú Lạc (Đông Hòa cũ); (5) Các khu nuôi trồng thủy sản lồng bè, khu 

neo đậu tàu thuyền, bãi ngang và khu dân cư sát biển. 

5.6.2. Cấp độ rủi ro và kịch bản ứng phó: 

- Cấp độ rủi ro 2: Dự báo nước dâng kết hợp thủy triều gây ra mực nước 

tổng cộng từ trên 2 m đến 3 m. Cấp độ rủi ro 3: Dự báo nước dâng kết hợp thủy 

triều gây ra mực nước tổng cộng trên 3 m (Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg đối 

với dải ven biển từ Phú Yên). Khi nước dâng xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp với 

bão, mưa lớn, lũ, sóng lớn, cấp độ rủi ro có thể được điều chỉnh tăng thêm 01 

cấp; trường hợp có nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản có thể 

xem xét tăng 02 cấp, cao nhất là cấp 5. 

- Kịch bản tham chiếu: Bão rất mạnh cấp 14 - 15 hoặc siêu bão đổ bộ khu 

vực Phú Yên - Khánh Hòa có thể gây nước dâng tổng cộng 3,2 - 3,4 m, tương 

ứng rủi ro thiên tai cấp độ 3; bất lợi nhất khi bão đổ bộ trùng kỳ triều cường 

(khoảng ngày 30 - mùng 2 và ngày 14 - 16 âm lịch), kèm sóng lớn tràn qua bờ 

và lũ thượng nguồn đổ về cửa sông. 

- Hậu quả có thể xảy ra: Ngập nước vùng thấp trũng ven biển, ven đầm, ven 

cửa sông; sóng tràn bờ, xói lở bờ biển, hư hỏng đê, kè, kè chắn sóng; chìm, trôi 

tàu thuyền, vỡ lồng bè; nhiễm mặn nguồn nước sinh hoạt, đất sản xuất; ách tắc, 

chia cắt giao thông các tuyến ven biển; mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc... 

5.6.3. Phương án ứng phó: 

a) Trước khi nước dâng xảy ra (khi có tin áp thấp nhiệt đới, bão gần Biển 

Đông, bão khẩn cấp): 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn quốc gia cập nhật liên tục bản tin dự báo, cảnh báo độ cao nước 

dâng, mực nước tổng cộng, thời điểm xuất hiện và cấp độ rủi ro; Ban Chỉ huy 
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Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường truyền tin kịp thời đến 

UBND các xã, phường ven biển, chủ tàu, thuyền trưởng và cộng đồng dân cư 

qua hệ thống loa truyền thanh, Đài Thông tin Duyên hải Phú Yên, báo chí, tin 

nhắn cảnh báo thiên tai, mạng xã hội. 

- UBND các xã, phường ven biển rà soát, cập nhật danh sách hộ dân, nhà 

tạm, nhà không kiên cố trong vùng ngập do nước dâng; xác định điểm sơ tán, 

tuyến sơ tán, lực lượng và phương tiện hỗ trợ; ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ 

mang thai, phụ nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bệnh; 

tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực, nước 

uống, thuốc men ít nhất 05 ngày. 

- Tiêu chí sơ tán dân ven biển do nước dâng và sóng lớn (kế thừa Phương 

án ứng phó bão mạnh, siêu bão của tỉnh Phú Yên năm 2015, có điều chỉnh theo 

thực tế địa hình từng địa phương): Bão cấp 12 - 13: sơ tán toàn bộ dân ở vị trí 

cách bờ biển dưới 300 m (trừ nhà kiên cố trên 3 tầng, người dân lên tầng cao); 

bão cấp 14 - 15: sơ tán toàn bộ dân ở vị trí cách bờ biển dưới 500 m (trừ nhà 

kiên cố trên 3 tầng), đồng thời sơ tán dân ở vị trí cách bờ biển từ 500 m đến 700 

m (trừ nhà kiên cố trên 2 tầng); siêu bão từ cấp 16 trở lên: sơ tán toàn bộ dân ở 

vị trí cách bờ biển dưới 500 m (trừ nhà kiên cố trên 3 tầng) và từ 600 m đến 800 

m (trừ nhà kiên cố trên 2 tầng). Thời gian hoàn thành sơ tán trước khi bão đổ bộ 

từ 4 đến 6 giờ; trường hợp bão đổ bộ vào ban đêm phải hoàn thành sơ tán trước 

khi trời tối. 

- Nơi sơ tán: trụ sở UBND cấp xã, trường học, nhà văn hóa, nhà cộng đồng 

(bao gồm mạng lưới 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ theo 

Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 02/6/2026), doanh trại Quân đội, Công an và 

nhà kiên cố cao tầng của tổ chức, cá nhân đã được xác định; bảo đảm lương 

thực, nước uống, y tế, vệ sinh, chăn màn, bếp nấu tại nơi sơ tán. 

- Tàu thuyền, lồng bè: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển kiểm đếm, thông báo và 

hướng dẫn tàu cá đang hoạt động trên biển di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, 

vào nơi neo đậu tránh trú an toàn (cảng cá Phú Lạc, Đông Tác, Tiên Châu, Dân 

Phước; cảng Vũng Rô; vịnh Xuân Đài, Vũng Chào; đầm Cù Mông, đầm Ô 

Loan, đầm An Hải); kéo tàu thuyền nhỏ lên bờ, chằng buộc chắc chắn; yêu cầu 

thuyền viên rời tàu trước khi bão vào; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu 

thuyền, lồng bè, chòi canh; thu hoạch sớm hoặc di dời lồng bè nuôi trồng thủy 

sản vào nơi kín gió. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ đầu tư và đơn vị quản lý rà soát, 

kiểm tra, gia cố đê, kè, cống ngăn triều, cửa xả; cắt tỉa cây xanh, thu dọn vật cản 

thoát nước ven biển; xử lý khẩn cấp các đoạn xung yếu; phối hợp các chủ hồ 

chứa vận hành điều tiết phù hợp để không gây lũ chồng nước dâng ở hạ lưu. 

b) Trong thời gian nước dâng: 

- Duy trì trực ban 24/24 giờ tại Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và 

UBND các xã, phường ven biển; chế độ báo cáo 02 giờ/lần về tình hình và kết 
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quả thực hiện; sử dụng nhiều kênh thông tin dự phòng (điện thoại, bộ đàm, vô 

tuyến, thông tin vệ tinh). 

- Cấm người và phương tiện đi lại trên bãi biển, bờ kè, cửa sông, đầm, 

vịnh; bố trí chốt gác, rào chắn, biển báo tại các tuyến đường ven biển ngập sâu, 

sóng tràn (Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND các xã, phường theo Mục 9, trong 

đó có các điểm như ĐT.641 khu vực Tuy An bị ngập khoảng 2,0 m); thực hiện 

phân luồng giao thông. 

- Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng, y tế, xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã trú đóng an toàn, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn ngay khi gió bão 

giảm; kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn tuyệt đối nơi sơ tán; Công an tỉnh bảo 

đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản tại khu vực dân đã sơ tán; Công ty Điện lực 

Đắk Lắk chủ động cắt điện khu vực ngập, bảo đảm an toàn điện. 

c) Sau khi nước dâng rút: 

- Tổ chức tìm kiếm cứu nạn người mất tích, cấp cứu người bị thương; đưa 

dân sơ tán trở về khi bảo đảm an toàn; cứu trợ khẩn cấp lương thực, nước uống, 

thuốc men, nhu yếu phẩm, bố trí chỗ ở tạm cho hộ mất nhà cửa, theo Mục 6 và 

Mục 10. 

- Khắc phục điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc; vệ sinh môi trường, 

khử trùng nguồn nước bị nhiễm mặn, phòng chống dịch bệnh; kiểm tra đê, kè, 

đoạn bờ biển bị xói lở; nạo vét khơi thông luồng lạch, cửa biển bị bồi lấp (cửa 

Đà Diễn, cửa Đà Nông, luồng vào cảng cá Đông Tác) để tàu thuyền ra vào an 

toàn; thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống 

nhân dân. 

5.6.4. Phân công nhiệm vụ: 

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh: Chỉ đạo, điều hành chung; quyết định 

lệnh cấm biển, lệnh sơ tán; huy động lực lượng, phương tiện. Sở Nông nghiệp 

và Môi trường: Tham mưu, theo dõi diễn biến; hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè; 

kiểm tra, xử lý đê, kè, công trình thủy lợi ven biển. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh: 

Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo nước dâng và cấp độ rủi ro. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức 

sơ tán dân, cấm biển, kêu gọi tàu thuyền, tìm kiếm cứu nạn trên biển, ven biển. 

Công an tỉnh: Bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, hỗ trợ sơ tán. Sở 

Xây dựng: Bảo đảm giao thông, chốt gác điểm ngập, xử lý sự cố công trình giao 

thông. Sở Y tế: Cấp cứu, phòng chống dịch bệnh tại nơi sơ tán. Sở Khoa học và 

Công nghệ: Bảo đảm thông tin liên lạc, cảnh báo sớm. Công ty Điện lực Đắk 

Lắk: Bảo đảm an toàn điện, khôi phục lưới điện. Sở Giáo dục và Đào tạo: Cho 

học sinh nghỉ học khi có lệnh, bố trí trường học làm nơi sơ tán. Sở Công 

Thương: Dự trữ, cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm. Sở Tài chính: Bố trí kinh 

phí dự phòng. 

- UBND các xã, phường ven biển: Trực tiếp chỉ huy sơ tán dân, quản lý tàu 

thuyền, lồng bè trên địa bàn; huy động lực lượng xung kích, dân quân tự vệ, 

thanh niên tình nguyện; bảo đảm hậu cần tại nơi sơ tán; báo cáo kịp thời về Ban 

Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. 
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5.7. Phương án ứng phó với lốc, sét, mưa đá, gió mạnh trên biển và các 

loại hình thiên tai khác 

Đây là loại hình thiên tai xảy ra có tính cục bộ, thường xảy ra trên diện hẹp, 

có mức độ nguy hiểm cao, đặc biệt về tính mạng con người và khó dự báo sớm.  

Nhiệm vụ và giải pháp: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, tránh lốc, sét, mưa đá để 

người dân nâng cao nhận thức, tránh tư tưởng chủ quan gây thiệt hại. Thường 

xuyên thông tin đến tận cộng đồng các bản tin dự báo, cảnh cáo kịp thời để chủ 

động phòng, tránh.  

- Khuyến cáo Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với lốc, 

sét, mưa đá; chỉ đạo địa phương vùng ảnh hưởng tăng cường phương châm “4 

tại chỗ”, tập trung huy động mọi nguồn lực để ứng cứu và khắc phục hậu quả, 

thực hiện vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội vùng xảy ra lốc, 

sét, mưa đá. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương phối hợp với chính 

quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, thôn, buôn giúp đỡ những gia 

đình bị nạn sửa chữa, nhà cửa; chủ động hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình bị 

thiệt hại nặng; hướng dẫn kiểm tra, báo cáo thiệt hại, lập văn bản kiến nghị các 

cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả, ổn định đời sống 

Nhân dân. 

6. Công tác cứu trợ khẩn cấp, phục vụ tái thiết 

- Cứu trợ khẩn cấp:  

+ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương tiến hành xác định, đánh 

giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ khẩn cấp trên địa bàn; huy động nguồn lực dự 

phòng và nguồn khác tại địa phương để thực hiện công tác cứu trợ kịp thời. 

Trong trường hợp nhu cầu cứu trợ vượt quá khả năng xử lý của địa phương, phải 

tổng hợp báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND tỉnh xem 

xét, hỗ trợ. 

- Khôi phục tái thiết sau thiên tai:  

+ Khi kết thúc đợt thiên tai, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo các cơ quan 

liên quan kiểm tra, đánh giá thiệt hại, xác định ưu tiên và xây dựng phương án 

khôi phục và tái thiết, huy động nguồn lực tại địa phương, bao gồm Nhà nước, 

cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và Nhân dân tổ chức khôi phục và tái thiết. 

+ Trường hợp nhu cầu vượt quá khả năng nguồn lực của địa phương, Chủ 

tịch UBND cấp xã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ. 

Trường hợp trong năm tài chính không đủ nguồn kinh phí khôi phục, tái thiết, các 

địa phương bố trí vào kế hoạch tài chính năm sau để xử lý khôi phục và tái thiết. 

7. Lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ 

dân sự tỉnh đã ký kết kế hoạch và tổ chức hiệp đồng ứng phó sự cố, thiên tai, 

thảm họa và CHCN với 18 đơn vị (Bộ Quốc phòng: 11 đơn vị, Quân khu: 06 

đơn vị) và Công an tỉnh. Tổng lực lượng sẵn sàng huy động gồm hơn 26.428 cán 

bộ, chiến sĩ cùng trên 38.554 phương tiện, trang thiết bị, vật chất các loại, đáp 
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ứng yêu cầu triển khai ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp, 

cụ thể: 

+ Bộ CHQS tỉnh: Lực lượng: 10.521 đ/c (Bộ đội: 1.414 đ/c, DQTV: 9.107 

đ/c); Phương tiện: 21.461 trang bị các loại (Ô tô 57; Xe cứu thương 03; Xuồng 

49 (Ban CHBĐBP 19); Bộ đàm 151; Cưa máy 21; Máy bơm 36; Máy phát điện 

28; Phao áo cứu sinh 7.379; Phao tròn 12.888; Phao bè  449; Nhà bạt các loại 

360; flycam  05; Thiết bị phóng dây mồi 04).  

+ Công an tỉnh: Lực lượng: 14.286 đ/c (CB-CS: 5.276 đ/c, lực lượng bảo 

vệ ANTT cơ sở: 9.010 đ/c). Phương tiện: 15.028 trang bị các loại (ô tô 424; xe 

đặc chủng, xe CNCH 98; xuồng, ca nô 66; mô tô và phương tiện khác 383; bộ 

đàm 341; cưa máy 238; nhà bạt các loại 146; phao áo 7.900, phao tròn 4.895). 

+ Lực lượng, phương tiện của 11 đơn vị Bộ Quốc phòng: 743 đ/c/11 đơn 

vị/799 trang thiết bị chính (Lữ đoàn 682/Vùng 4 HQ; Trạm Rađa 560/Vùng 4 

HQ; eBB66/fBB10; eKQ910, 940/Trường Sĩ quan Không quân; Lữ đoàn Đặc 

công 198/Binh chủng Đặc công; Đoàn KTQP 728/Binh đoàn 16; Lữ đoàn Công 

binh Cầu đường DBĐV /Binh đoàn 12; Trạm Rađa 68/ Sư đoàn 377; Hải đoàn 

48/Bộ Tư lệnh Biên phòng; Hải đoàn 32/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 

+ Lực lượng, phương tiện của 06 đơn vị Quân khu: 878 đ/c/06 đơn 

vị/1.266 trang thiết bị chính (eBB95, 38/fBB2; Lữ đoàn Pháo binh 572; Lữ 

đoàn Phòng không 573; Công ty cà phê 15; Đoàn KTQP 737). 

- Phương tiện, trang thiết bị do sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các địa 

phương quản lý (đính kèm Phụ lục 2) và phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm do 

các hộ dân tự trang bị.  

- Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND cấp xã huy động nhân lực, vật 

tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi 

quản lý để ứng phó tình huống sự cố và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. 

8. Phương án sơ tán nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai 

Trên cơ sở kết quả rà soát các khu vực xung yếu, khu vực trọng điểm ảnh 

hưởng bởi thiên tai, phương án tập trung sơ tán tại trụ sở UBND cấp xã, nhà cao 

tầng, trường học, nhà cộng đồng, doanh trại Quân đội, Công an,… cụ thể với các 

loại hình thiên tai như sau: 

- Khu vực ảnh hưởng do nước biển dâng: 26 khu vực/13 xã, phường/42 

điểm sơ tán/3.100 hộ/11.750 nhân khẩu. 

- Khu vực ảnh hưởng của bão: 66 khu vực/32 xã, phường/112 điểm sơ 

tán/8.687 hộ/32.696 nhân khẩu. 

- Khu vực ảnh hưởng lũ quét: 62 khu vực/54 xã, phường/78 điểm sơ 

tán/2.582 hộ/8.627 nhân khẩu. 

- Khu vực ảnh hưởng ngập lụt: 161 khu vực/68 xã, phường/242 điểm sơ 

tán/20.152 hộ/78.127 nhân khẩu. 

- Khu vực ảnh hưởng sạt lở đất, đá: 33 khu vực/30 xã, phường/34 điểm sơ 

tán/1.469 hộ/5.378 nhân khẩu. 
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- Khu vực ảnh hưởng sự cố hồ, đập: 40 hồ, đập/26 xã, phường/46 điểm sơ 

tán/3.529 hộ/10.712 nhân khẩu. 

(Chi tiết có Phụ lục 3 kèm theo) 

9. Phương án đảm bảo giao thông trong tình huống thiên tai khẩn cấp 

9.1. Kết quả rà soát điểm xung yếu: 

-  Đối với các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ do Sở Xây dựng quản lý: Sở Xây dựng 

đã hoàn thành công tác rà soát các điểm xung yếu trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh 

lộ thuộc phạm vi quản lý; qua đó xác định trên 150 vị trí có nguy cơ ngập, sạt lở, 

chia cắt. Hiện nay, Sở Xây dựng đã triển khai các biện pháp cảnh báo, ứng phó 

phù hợp với từng vị trí, tình huống phát sinh. 

(Chi tiết có Phụ lục 4 kèm theo) 

- Đối với các tuyến đường do cấp xã quản lý: Sở Xây dựng đã yêu cầu các 

địa phương rà soát các vị trí có nguy cơ ngập, sạt lở, chia cắt trên địa bàn. Hiện 

Sở Xây dựng đang tổng hợp và đôn đốc các địa phương báo cáo cụ thể, đầy đủ 

để có cơ sở tham mưu, báo cáo theo quy định. 

9.2. Công tác triển khai trước mưa lũ 

- Chỉ huy tại chỗ: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự ngành Xây dựng điều 

hành; các đơn vị trực ban 24/24 giờ; mỗi tuyến, địa bàn giao 01 đơn vị quản lý, 

bảo trì chịu trách nhiệm trực tiếp (trực gác, cảnh báo, xử lý bước đầu, báo cáo 

kịp thời). 

- Lực lượng tại chỗ: 379 nhân lực từ 10 đơn vị thi công và 06 đơn vị tư vấn. 

- Phương tiện, vật tư tại chỗ: 396 máy, thiết bị; 143.988 m³ đất, đá, cát các 

loại; 400 rọ đá; 06 dầm thép bắc cầu tạm; khoảng 120 bộ vật tư bảo đảm an toàn 

giao thông; vị trí tập kết bám tuyến (Km107/QL.26, Km1320/QL.1, Km85+600 

và Km273+300/QL.29, Km220/QL.14C, Km519+200 đường Trường Sơn 

Đông...). 

- Hậu cần tại chỗ: bố trí dự phòng ngân sách tỉnh, Quỹ Phòng, chống thiên 

tai cho vật tư, kinh phí sửa chữa đột xuất; 08 điểm tập kết phương tiện cứu hộ 

(5-10 xe loại 16-45 chỗ/điểm); phối hợp hậu cần với địa phương. 

- Hoàn thành dứt điểm 34 công trình bảo trì, sửa chữa năm 2026 trước ngày 

30/11/2026. 

Với lực lượng, phương tiện, vật tư nêu trên, Sở đủ khả năng thông xe bước 

đầu đồng thời tại các điểm xung yếu trong 24-72 giờ; khi vượt quy mô này hoặc 

xảy ra đồng thời nhiều tuyến, cần huy động bổ sung và đề nghị tỉnh, Trung ương 

hỗ trợ. 

9.3. Công tác triển khai trong mưa lũ: 

- Trực ban 24/24 giờ; bố trí lực lượng, máy móc ứng trực tại điểm xung 

yếu. 

- Chốt gác, rào chắn, kiên quyết cấm phương tiện qua ngầm tràn, vị trí ngập 

sâu, nước chảy xiết. 

- Phối hợp Công an tỉnh, địa phương, đơn vị khai thác cao tốc, BOT phân 

luồng từ xa; báo cáo nhanh theo khung giờ quy định. 
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9.4. Công tác triển khai sau mưa lũ: 

- Nước rút đến đâu khắc phục đến đó: hót dọn đất đá, cây đổ, khơi thông 

cống rãnh, bảo đảm tối thiểu 01 làn an toàn, gia cố taluy bằng rọ thép đá hộc. 

- Trường hợp sập, trôi cầu, cống, ngầm tràn hoặc đứt đường: mở đường 

tránh, đường tạm, bắc cầu tạm; trường hợp cấp thiết, tham mưu ban hành Lệnh 

xây dựng công trình khẩn cấp. 

- Ưu tiên trước hết tuyến phục vụ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; tiếp đến 

tuyến kết nối khu dân cư bị cô lập. 

9.5. Bảo đảm giao thông khi bị chia cắt: 

- Ban Quản lý bảo trì đường bộ đã lập phương án phân luồng cho các vị trí 

trọng yếu thường bị chia cắt; mỗi vị trí có sơ đồ phân luồng, hướng tuyến thay 

thế, phương án chốt gác - kích hoạt ngay khi tuyến chính bị chia cắt. 

- Phối hợp đơn vị khai thác cao tốc Bắc - Nam mở điểm ra - vào tạm, cảnh 

báo sớm; rà soát đường địa phương làm tuyến vượt lũ, tuyến tránh và công bố. 

9.6. Phục vụ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn: 

- 08 điểm tập kết phương tiện tại địa bàn trọng điểm; bảo đảm đường tiếp 

cận các điểm sơ tán, nhà tránh lũ hiện có. 

- Mạng lưới 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ (Kế hoạch 

số 226/KH-UBND ngày 02/6/2026) tại thôn, buôn, phục vụ trực tiếp sơ tán, cứu 

hộ, cứu nạn người dân. 

10. Khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra: 

- Tiếp tục tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương. Cấp phát kịp 

thời lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân. 

- Thống kê và đánh giá thiệt hại, rà soát mức độ tổn thất về người, nhà ở, 

công trình công cộng và tài sản. Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ để báo cáo cấp có 

thẩm quyền. 

- Tập trung khôi phục sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, vật tư 

nông nghiệp và nhiên liệu để người dân trồng trọt, chăn nuôi lại. Sửa chữa cơ sở 

hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm và hệ thống thủy lợi. 

- Xử lý môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt, phun hóa chất khử 

trùng, thu gom rác thải và phòng chống dịch bệnh bùng phát sau khi nước rút. 

- Thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính, tạm cư cho hộ gia đình mất nhà cửa 

hoặc bị ảnh hưởng nặng. Áp dụng các biện pháp bình ổn giá cả thị trường hàng 

hóa thiết yếu. 

- Các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nguồn kinh 

phí được hỗ trợ, đảm bảo đúng mục đích, đúng phạm vi, đối tượng, đúng quy 

định của pháp luật hiện hành.  

- Ngoài các nguồn kinh phí được hỗ trợ nêu trên, các địa phương, đơn vị 

chủ động cân đối, sử dụng nguồn lực của địa phương và đơn vị để thực hiện 

khắc phục hậu quả do thiên tai, sạt lở để đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả 

phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân. 
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11. Phân công nhiệm vụ 

11.1. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh: Trực tiếp chỉ huy, 

điều hành công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo nhiệm vụ 

và địa bàn được Trưởng ban phân công phụ trách. 

11.2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh 

- Quyết định cảnh báo và các biện pháp đối phó với bão, lụt, lũ quét và sạt 

lở đất theo quy định. Quyết định theo thẩm quyền huy động nhân lực, vật tư, 

phương tiện của các tổ chức, cá nhân để ứng cứu, cứu trợ kịp thời các tình 

huống cấp bách xảy ra. Chỉ huy đảm bảo an toàn hồ đập, công trình phòng 

chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

- Thành lập và chỉ đạo các Tiểu ban cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị có liên 

quan triển khai phương án ứng phó thiên tai đã được duyệt; tổ chức ứng phó, xử 

lý kịp thời các diễn biến thiên tai (mưa lớn, bão, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở 

đất) bảo vệ sản xuất, các cơ sở kinh tế - xã hội, các khu dân cư. 

11.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Xây dựng phương án, củng cố lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên 

tai khi được điều động. Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập 

huấn, huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; 

phối hợp, hướng dẫn các địa phương duy trì lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã; đồng thời, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho lực 

lượng dân quân tự vệ về ứng phó thiên tai để đảm bảo sẵn sàng theo phương 

châm lực lượng tại chỗ. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai vùng biên 

giới; thường xuyên thông tin, hướng dẫn cho Nhân dân thực hiện biện pháp 

phòng chống thiên tai hiệu quả; đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ tài 

sản cho Nhân dân vùng biên giới.  

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị, có kế hoạch tổ 

chức tập kết tại các vùng có nguy cơ bị chia cắt khi xảy ra mưa lũ, để tham gia 

kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Sẵn 

sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ trang trong 

công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

11.4. Công an tỉnh 

- Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an xã, phường xây dựng 

kế hoạch triển khai công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu 

hộ theo chức năng của lực lượng Công an; hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong 

công tác tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai 

trong việc tập huấn, huấn luyện cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai 

cấp xã. 
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- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội khi xảy ra thiên tai; bố trí lực lượng, phối hợp với thanh tra giao thông tổ 

chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát chặt 

chẽ phương tiện giao thông qua các đoạn đường ngập, các bến đò ngang.  

- Triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu, 

công trình trọng điểm. Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các phần tử cơ 

hội lợi dụng thiên tai để hoạt động phạm tội, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản 

của Nhà nước và Nhân dân.  

- Phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong việc 

sơ tán Nhân dân, tham gia cứu nạn, cứu hộ và giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu 

quả khi xảy ra thiên tai; phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã 

và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ công 

trình phòng, chống thiên tai. 

11.5. Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan tham mưu cho Ban Chỉ 

huy Phòng thủ dân sự tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, 

tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật, cụ thể: 

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng, phê duyệt và triển 

khai phương án ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2026 theo quy định.  

- Đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương, yêu cầu 

các ngành, các cấp triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; tham 

mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tổng 

kiểm tra hồ đập, các trọng điểm xung yếu trước lũ. Xây dựng, tổ chức thực hiện 

phương án phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản 

xuất. 

- Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã, Công ty TNHH MTV Quản lý công 

trình thủy lợi Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam thực hiện 

quy định xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó thiên tai. 

- Đôn đốc các sở, ngành, địa phương kiểm tra việc thực hiện đảm bảo yêu 

cầu phòng chống thiên tai của các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các biện 

pháp vệ sinh, xử lý, đảm bảo môi trường trước, trong và sau thiên tai hạn chế ô 

nhiễm.   

- Chỉ đạo cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban 

theo quy định; phối hợp với UBND cấp xã, các đơn vị quản lý hồ, đập để điều 

tiết, giảm lũ, xả lũ hợp lý nhằm phòng, chống ngập úng, lũ lụt… Thu thập, xử lý 

thông tin, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh để ra các quyết định kịp thời về phòng 

chống thiên tai; xây dựng, dự thảo các báo cáo theo quy định. 
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11.6. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 

giờ, kịp thời trong mọi tình huống, nhất là các khu vực trọng điểm. Chỉ đạo, đôn 

đốc các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo liên lạc, kịp thời chuyển 

thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai. 

11.7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự các cấp, Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, Báo và Phát thanh, 

Truyền hình Đắk Lắk và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, 

đạt hiệu quả thiết thực. 

11.8. Sở Y tế 

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp đảm 

bảo kịp thời, đúng quy định.  

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức 

khoẻ Nhân dân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, xử lý ổ dịch xuất hiện trong và sau thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh.  

- Chỉ đạo các trung tâm y tế, bệnh viện tổ chức các đội y tế xung kích cùng 

trang thiết bị và cơ số thuốc phù hợp để phục vụ công tác phòng chống thiên tai 

trên địa bàn. 

11.9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên 

học sinh và an toàn trường, lớp học trong thiên tai; có kế hoạch bảo đảm chương 

trình, thời gian học cho học sinh các xã vùng bị ảnh hưởng bão, lũ, lụt.  

- Tiếp tục lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào chương trình các 

cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giảm thiểu rủi ro 

thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần nâng cao năng lực phòng, 

chống thiên tai cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và cộng 

đồng; từng bước xây dựng nhà trường, cộng đồng an toàn trước thiên tai. 

11.10. Sở Công Thương 

- Xây dựng phương án ứng phó thiên tai của ngành. Chỉ đạo các doanh 

nghiệp cung ứng, phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm chuẩn bị nguồn hàng dự 

trữ, bố trí hệ thống kho dự trữ tập kết hàng hóa, nhân lực để điều phối, thực hiện 

ngay khi có yêu cầu.  

- Tăng cường quản lý Nhà nước giám sát, kiểm tra về công tác quản lý an 

toàn điện, an toàn hồ đập, quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện kết hợp với 

nhiệm vụ sản xuất và phòng chống thiên tai. 

11.11. Sở Xây dựng 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo giao thông, an toàn cho 

công trình đường bộ (bao gồm các tuyến quốc lộ, đường tỉnh) được giao quản 

lý; có phương án khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo an toàn giao thông; có kế 
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hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải phù hợp để kịp thời đáp ứng yêu 

cầu sơ tán dân cư khi xảy ra thiên tai theo lệnh của Trưởng ban Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự tỉnh. 

- Xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án phòng chống thiên tai của 

ngành, đảm bảo an toàn cho các công trường xây dựng, các nhà xưởng, công 

trình xây dựng trọng điểm; tham mưu khắc phục, xử lý sự cố các công trình xây 

dựng do thiên tai gây ra. 

11.12. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí 

đáp ứng kịp thời cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy 

định trên cơ sở đề nghị của các địa phương, đơn vị. 

11.13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, tiếp 

nhận và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện, nguồn cứu trợ của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên 

tai, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất; giám sát việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ, cứu trợ cho Nhân dân vùng bị thiên tai đảm bảo kịp thời, công khai, 

minh bạch, đúng đối tượng. 

- Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành viên tích cực bám sát địa bàn; 

đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai và ứng phó hạn hán, lũ 

lụt theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp triển khai công tác 

tập huấn, nâng cao năng lực cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong việc tham gia lực lượng 

xung kích PCTT tại cơ sở. 

11.14. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk 

Tăng cường nâng cao chất lượng bản tin dự báo; kịp thời cung cấp bản tin 

dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định đến cơ quan truyền 

thông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan thực 

hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai; thường xuyên cập nhật thông tin về diễn 

biến thời tiết thủy văn trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy 

điều hành phòng chống thiên tai.  

11.15. Công ty Điện lực Đắk Lắk 

Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ an toàn hệ thống nguồn, 

lưới điện trong mọi tình huống. Có phương án đảm bảo cấp điện 24/24 giờ phục 

vụ công tác ứng phó thiên tai và công trình phòng chống thiên tai trọng điểm. 

11.16. Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, 

Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam 
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- Lập và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai, 

phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập và hồ chứa trong phạm 

vi quản lý. 

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương có liên quan thực hiện vận 

hành các hồ chứa nước theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho công 

trình, đảm bảo năng lực phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai. 

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện việc xả lũ các hồ chứa thuộc phạm vi 

quản lý khi có yêu cầu.  

- Khẩn trương triển khai thực hiện việc khắc phục các công trình được giao 

quản lý bị hư hỏng theo kế hoạch vốn được phê duyệt; định kỳ báo cáo tiến độ 

thực hiện khắc phục các công trình đã được UBND tỉnh bố trí vốn theo quy định. 

11.17. Đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, các cơ quan 

thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Tổ chức truyền tin phục vụ công tác 

phòng chống thiên tai theo quy định; phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân 

sự tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống thiên tai, nâng cao nhận 

thức cộng đồng về phòng chống thiên tai. 

11.18. Các sở, ban, ngành khác: Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ có 

trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng tránh 

thiên tai của ngành mình, đơn vị mình và nhiệm vụ phòng, chống thiên tai chung 

của tỉnh.  

11.19. UBND các xã, phường 

- UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn theo quy định, đảm bảo an toàn về người và 

tài sản; tổ chức tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai; lập, 

phê duyệt và triển khai Phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn; rà soát, cập 

nhật phương án ứng phó với các đợt thiên tai điển hình từng xảy ra trên địa bàn 

để chủ động ứng phó. Các địa phương cần tổ chức diễn tập phương án ứng phó 

các loại hình thiên tai thường xảy ra nhằm chủ động khi có tình huống thiên tai 

xảy ra, không để bị động, bất ngờ. 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình; tăng cường bố trí ngân sách cho 

hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định; thực hiện nhiệm vụ được 

UBND tỉnh giao về thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình theo quy định; kiểm 

tra các vị trí xung yếu có nguy cơ gây sự cố thiên tai trên địa bàn để chủ động 

phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

- Tổ chức trực ban theo quy định; phối hợp với các đơn vị quản lý hồ, đập 

để điều tiết, giảm lũ, xả lũ hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc phòng, 

chống ngập úng, lũ lụt. 
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 - Tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực chủ động 

tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy 

lợi, đê điều nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động phòng chống thiên tai của địa 

phương. 

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai việc khắc phục các 

công trình bị hư hỏng do thiên tai gây ra trên địa bàn, đặc biệt là các công trình 

xung yếu, có nguy cơ mất an toàn. Kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh đối với những nội dung vượt quá khả năng, thẩm quyền của địa phương. 

- Chỉ đạo thống kê, rà soát và có danh mục cụ thể về số lượng, chủng loại, 

tình trạng của các phương tiện, thiết bị ứng phó thiên tai và địa điểm tập kết để 

có thể huy động nhanh chóng khi cần. Đảm bảo phương tiện, thiết bị được huy 

động kịp thời, đáp ứng hiệu quả khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn quản lý. 

- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên 

ngành về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp. 

Trên đây là cập nhật Phương án ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2026 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện 

đảm bảo ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an toàn về người, tài sản, hạn chế đến 

mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc thì các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo, đề xuất biện pháp 

giải quyết, gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tổng 

hợp, xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Cục Quản lý đê điều và PCTT; 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PTDS tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk; 

- Trung tâm CN và Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV QLCTTL Đắk Lắk; 

- Công ty TNHH MTV TN Đồng Cam; 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, ĐTKT, CNXD, KGVX, NC; 

- Lưu: VT, NNMT (Đg-03b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Văn 

  


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-26T08:05:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	Trần Ngọc Hân<hantn@vpubnd.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-10-26T09:08:18+0700
	Nguyễn Thiên Văn


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-26T09:41:25+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-26T09:41:30+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-26T09:43:20+0700
	Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




